
Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

1 TKĐB

H24.17-

260227-

170050

Nguyễn 

Ngọc Đức
02/11/1994

Số 12D Ngõ 89/32 

Lạc Long Quân, Tổ 

8, Tây Hồ, Hà Nội

02709400016

6

08534867

08

duckstk3@g

mail.com

Kỹ thuật xây 

dựng Công trình 

Giao thông

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 09

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

A2Z

Cấp 

mới
15/09/2025

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

2 GSXD

H24.17-

260227-

170056

Đỗ Ngọc 

Tuân
31/07/1980

19/55 Lạch Tray, 

Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

03108000055

6

09042193

54

kstuandn@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 24

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư và 

xây dựng DAC

Cấp 

mới
15/07/2024

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

3 ĐGXD

H24.17-

260228-

170002

Trần Minh 

Quân
30/12/1996

Phường Sơn Tây – 

TP Hà Nội 

00109603095

3

03294863

15

tmquan.st@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Định giá xây 

dựng
I HAP 07

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư xây 

dựng Phú Cát

Cấp 

mới
18/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

4 GSXD

H24.17-

260228-

170016

Đào Mạnh 

Hùng
29/12/1986

Số 24, tổ 20, 

phường Phú Lương, 

thành phố Hà Nội

00108601810

5

09860339

39

hungmd86@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 10

Công ty cổ phần 

TEXO Tư vấn và 

Đầu tư 

Cấp 

mới
16/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH kiến 

trúc Hà 

Nội 

5 GSXD

H24.17-

260228-

170024

Trần Hoàng 

Hải
18/08/1990

Xóm Trung Trai, 

Yên Phong, Yên 

Mô, Ninh Bình

03709000535

3

09438176

66

Thhvn1990@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 10

Công ty cổ phần 

tư vấn Đầu tư 

Xây dựng VCC 

Việt Nam

Cấp 

mới
26/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH 

Lương 

Thế Vinh

6 GSXD

H24.17-

260301-

170001

Nguyễn 

Chương
14/06/1995

La Thọ 3, Điện 

Hoà, thị xã Điện 

Bàn, Quảng Nam

04909500146

3

07653529

96

nguyenchuon

gxddd@gmail

.com

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật công trình 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 07

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Xây dựng 

Cát Ngạn

Cấp 

mới
4/14/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa Đà 

Nẵng

7 GSLĐ

H24.17-

260302-

170009

Nguyễn Tiến 

Lực
27/02/1986

142/8, Khu phố 43, 

Thới An, Tp. Hồ 

Chí Minh 

05108601537

7

09320079

86

nguyentienluc

.tk@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 13

Phân Viện Khoa 

học Công nghệ 

Giao thông Vận 

tải phía Nam

Cấp 

mới
12/02/2026

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật 

công 

nghệ Tp. 

Hồ Chí 

Minh

8 KSĐH

H24.17-

260302-

170075

Lê Hoàng 

Ngọc
27/07/1979

Căn 2912, Tòa A7, 

Chung cư An Bình 

City, 232 Phạm Văn 

Đồng, Phường Phú 

Diễn, Hà Nội.

02607900002

7

09835259

29

lehoangngoc

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường bộ

Khảo sát Địa 

hình
I HAP 21

Công ty Cổ phần 

Thương Mại & 

Du Lịch Tân Việt 

An

Cấp 

mới
25/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Giao 

thông 

vận tải

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
I HAP 21

Cấp 

mới

QLDA

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

I HAP 21
Cấp 

mới

9 GSLĐ

H24.17-

260302-

170082

Trần Quang 

Lâm
10/03/1987

Thôn Tây Nẫm, Cự 

Nẫm, Bố Trạch, 

Quảng Bình

04408700311

3

09886332

30

quanglamvt1

987@gmail.c

om

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 09

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Xô 

Viết Nghệ Tĩnh

Cấp 

mới
01/06/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Điện 

lực

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số 270 ngày 10 tháng 4 năm 2026)



Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú
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CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 
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CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

10 GSXD

H24.17-

260302-

170084

Hoàng Văn 

Đại
20/12/1992

Đẩu Phượng 2, Văn 

Đẩu, Kiến An, Hải 

Phòng

03109200304

2

07722418

65

trongnamjv@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 10

Công ty TNHH 

Tư vấn thiết kế 

xây dựng Hiếu 

Anh

Cấp 

mới
03/04/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

11 GSLĐ

H24.17-

260302-

170086

Trần Bảo 

Trung
25/09/1996

40/49 Nguyễn Đức 

Cảnh, Phường Lê 

Chân, TP Hải Phòng

03109601634

0

09420693

68

trung.tranbao.

96@gmail.co

m

Cử nhân Công 

nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hóa

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III HAP 06

Ban QLDA Điện 

lực Hải Phòng - 

Công ty Điện lực 

Hải Phòng

Cấp 

mới
19/04/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa Hà 

Nội

12 GSXD

H24.17-

260304-

170019

Đinh Văn 

Dũng
24/06/1972

129/12 Tiểu La, 

Hòa Cường Bắc, 

Hải Châu, Đà Nẵng

04807200297

1

09055121

81

dinhvandungt

t@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 26

Công ty Cổ phần 

Công nghệ và 

Đầu tư Thảo 

Nguyên

Cấp 

mới
20/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Kỹ 

thuật Đà 

Nẵng

13 GSXD

H24.17-

260304-

170052

Lưu Xuân 

Hồng
06/10/1977

Tổ 8, La Khê, Hà 

Đông, Hà Nội

00107702867

7

09062118

68

hanoimoi201

2@gmial.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12

Công ty Cổ phần 

tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Thăng 

Long

Cấp 

mới
10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

Dựng

14 TKĐB

H24.17-

260304-

170072

Đặng Tuấn 

Anh
08/12/1983

Xã Thượng Phúc – 

Thành phố Hà Nội 

00108303615

0

09628488

89

tuananh889@

gmail.com

Xây dựng cầu 

đường

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 14

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư xây 

dựng Phú Cát

Cấp 

mới
14/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH giao 

thông 

vận tải

15 ĐGXD

H24.17-

260305-

170017

Nguyễn 

Quang Trung
01/06/1984

Tân Hoá Nam, Cát 

Hanh, Phù Cát, 

Bình Định

05208400659

9  

09171838

39

quangtrungpk

j3@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Định giá xây 

dựng
I HAP 18

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

công trình giao 

thông 2

Cấp 

mới
13/06/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH giao 

thông 

vận tải

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 18
Cấp 

mới

16 TKĐB

H24.17-

260305-

170037

Nguyễn 

Xuân Vinh
24/05/1999

Đội 5, thôn Độ 

Trung, Đại Hợp, Tứ 

Kỳ, Hải Dương

03009900680

1

03382053

60

xuanvinh618

@gmail.com

Kỹ thuật cầu 

đường

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 04

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

xây dựng Hải 

Nam

Cấp 

mới
21/11/2024

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Hàng Hải

17 GSXD

H24.17-

260305-

170045

Lê Thanh 

Tuấn
25/08/1982

28 ngách 29/12, 

Khương Hạ, 

Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội

03408200119

4

09881289

28

tuanlt.kim@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 18

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Thành Gia

Cấp 

mới
01/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

18 QLDA

H24.17-

260305-

170046

Phạm Văn 

Mạnh
19/09/1978

P5 Tầng 11 CC25 

Tân Mai, Hoàng 

Mai, Hà Nội

03007800138

7

09041022

21

manhhacc1@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

I HAP 25

Công ty cổ phần 

TEXO Tư vấn và 

Đầu tư

Cấp 

mới
04/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

19 GSXD

H24.17-

260305-

170048

Vũ Đức 

Nghĩa
25/10/1981

Phòng 2805 CT4C 

Khu đô thị Xa La, 

Phúc La, Hà Đông, 

Hà Nội

03408101200

7

09876668

33

duc-

nghia.vu@art

eliagroup.co

m

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 21
Công ty Xây 

dựng Việt Đức

Cấp 

mới
04/10/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải



Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND
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đăng 
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Cơ sở đào 

tạo 

20 TKĐT

H24.17-

260306-

170001

Phạm Minh 

Thuận
13/10/1990

Phố Đông Phong, 

Hoa Lư, Ninh Bình

03709900200

7

09482746

36

phamminhthu

an.vn@gmail.

com

Kỹ sư công 

trình thủy

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Đường 

thủy nội địa - 

Hàng hải

III HAP 12

Công ty Cổ phần 

tư vấn đầu tư xây 

dựng và thương 

mại Sơn Tùng

Cấp 

mới
28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Hàng Hải

21 GSXD

H24.17-

260306-

170007

Dương 

Thanh Vinh
06/11/1977

Phường Ngô 

Quyền, Tp Bắc 

Giang, Bắc Giang

04007702712

8

09122983

23

vinhdt77bg@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Công trình

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 18

Ban quản lý dự 

án dân dụng và 

phát triển đô thị 

tỉnh bắc ninh số 1

Cấp 

mới
15/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng

22 GSXD

H24.17-

260306-

170010

Lưu Văn 

Khanh
16/09/1983

Ngọ Dương 4, An 

Hòa, An Dương, 

Hải Phòng

03108302018

1

09854585

57

khanhxdhp@

gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ vật liệu 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 16

Công ty TNHH 

Đầu tư Bất động 

sản Dojiland

Cấp 

mới
07/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

23 ĐGXD

H24.17-

260306-

170025

Bùi Thị Cẩm 

Chi
16/01/1989

An Bồ, Dũng Tiến, 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

03108901407

3

09787289

06

huanxd2019

@gmail.com

Cử nhân Kinh tế 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
II HAP 10

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

xây dựng Hải 

Nam

Cấp 

mới
04/04/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

24 GSXD

H24.17-

260306-

170027

Bùi Văn Việt 29/01/1986

P910-Ct5, Yên Xá, 

Tân Triều, Thanh 

Trì, Hà Nội

03608600025

2

09629572

51

Buiviethvkt@

gmail.com
Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 17

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

giao thông Hà 

Nam

Cấp 

mới
06/06/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Học viện 

Kỹ thuật 

Quân sự

25 GSXD

H24.17-

260306-

170028

Đỗ Ngọc 

Hiệu
16/03/1992

An Bồ, Dũng Tiến, 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

03109201736

1

03677091

63

ngochieuvbhp

@gmail.com

Kỹ thuật xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 08

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

xây dựng Hải 

Nam

Cấp 

mới
18/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

26 GSXD

H24.17-

260306-

170039

Nguyễn Viết 

Sơn
31/10/7302

26 Đường 3, KP4 

Linh Chiểu, TP Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh

00107303917

6  

09189769

45

Vsonsonic@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 31
Công ty cổ phần 

xây dựng VNC

Cấp 

mới
12/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

27 GSXD

H24.17-

260307-

170002

Phạm Văn 

Trung
06/10/1983

Hợp Nhất, Văn Võ, 

Chương Mỹ, Hà Nội

00108302647

2

09749306

16

Phamtrung06

10@gmail.co

m

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 08

Công ty Cổ phần 

Tư Vấn Xây 

Dựng Giao 

Thông Tây 

Thăng Long

Cấp 

mới
19/01/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Thành 

Đông

28 GSLĐ

H24.17-

260307-

170008

Trần Mạnh 

Huyên
28/08/1982

Số 2 hẻm 50, ngách 

318/62 Ngọc Trì, 

Phường Long Biên, 

Hà Nội

03308200632

2

09871171

82

tranmanhhuye

n@gmail.com

Kỹ sư Điện, 

điện tử

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 18

Công ty cổ phần 

đầu tư và xây 

dựng DTN

Cấp 

mới
27/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Học viện 

Kỹ thuật 

Quân sự

29 GSLĐ

H24.17-

260309-

170003

Nguyễn Văn 

Nhâm
20/10/1982

110 Bùi Cầm Hổ, 

Thôn Bàu Cầu, Hòa 

Xuân, Đà Nẵng

04908201728

4

09033334

07

nvnham82@g

mail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

điện

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 14

Công ty Cổ phần 

thiết kế Xây 

dựng Bách Lâm

Cấp 

mới
12/09/2025

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa Đà 

Nẵng

30 GSXD

H24.17-

260309-

170004

Lê Khắc 

Nguyên
26/07/1983

D09.03 Hạnh Phúc, 

Ấp 3, Bình Hưng, 

Bình Chánh, Tp Hồ 

Chí Minh

03808301387

8

09098602

66

lekhacnguyen

.1983@gmail

.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Công ty CP Xây 

Dựng và Thiết kế 

số 1

Cấp 

mới
16/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Kỹ 

thuật 

công 

nghệ Tp. 

HCM



Số TT
Mã 
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Mã hồ sơ Họ và tên
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DD/MM/YY
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Hạng 

đăng 
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dự sát 

hạch
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nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

31 ĐGXD

H24.17-

260309-

170007

Đỗ Quang 

Thành
15/10/1986

Thôn Nhân Giả, 

Vinh Quang, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng.

03108600050

7

09838688

95

thanhdq.ctt.vi

maru@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Định giá xây 

dựng
II HAP 17

Công ty cổ phần 

Kỹ thuật xây 

dựng ACI E&C

Cấp 

mới
18/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Hàng Hải

32 GSXD

H24.17-

260309-

170021

Nguyễn 

Thanh Nhân
20/04/1984

44/28/11 Đ.12 KP9, 

Trường Thọ, TP 

Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

05208400048

4

09031052

79

Qac.investme

nt@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu – Đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 18

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Nhật Việt

Cấp 

mới
23/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

33 GSXD

H24.17-

260309-

170037

Phạm Văn 

Nam
23/06/1988

159 Dương Đ.Hội, 

Phước Long B, Tp 

Thủ Đức, Tp Hồ 

Chí Minh

03008801784

2

09165315

41

vannamxd230

6@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13
Công ty Cổ phần 

Vega City

Cấp 

mới
10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Công 

nghệ Sài 

Gòn

34 GSXD

H24.17-

260309-

170039

Dương Tiên 

Lộc
08/04/1985

Tổ 6, Đồng Tiến, 

Tp Hòa Bình, Hòa 

Bình

03708500757

2

09856620

70

loctienduong.

xd@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12

Công ty TNHH 

Đầu tư Bất động 

sản Dojiland

Cấp 

mới
10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

35 GSXD

H24.17-

260309-

170043

Nguyễn 

Hoàng Linh
14/06/1973

36 Ngách 91/68, Tổ 

9, Quan Hoa, Cầu 

Giấy, Hà Nội

02607301346

7

09880931

21

hoanglinhcau

giay@gmail.c

om

Kỹ sư Xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 14

Công ty CP Tư 

vấn thiết kế cầu 

lớn - hầm

Cấp 

mới
22/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

36 GSXD

H24.17-

260309-

170062

Ngô Văn 

Thường
08/05/1989

Thôn Chi Trung, 

Tân Chi, Tiên Du, 

Bắc Ninh

02708901075

5

09837758

25

thuongnv@co

teccons.vn

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13
Công ty TNHH 

Turner Việt Nam

Cấp 

mới
23/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

37 KSĐC

H24.17-

260310-

170024

Nguyễn 

Mạnh Hải
14/08/1970

TDP Trung 2 Xuân 

Đỉnh Bắc Từ Liêm 

Hà Nội

00107001782

4

09135402

51

nmhai70@g

mail.com

Kỹ sư địa chất 

công trình

Khảo sát Địa 

chất công trình
I HAP 28

Công ty cổ phần 

Nam Tam Đảo

Cấp 

mới
10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Mỏ 

Địa chất

38 QLDA

H24.17-

260310-

170029

Bùi Hữu 

Hạnh
06/11/1976

Học viện Quân Y 

Phúc La, Hà Đông, 

Hà Nội

03407601220

57

09824253

32

Hanhbh76@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

I HAP 21

Công ty TNHH 

Apave Châu Á - 

Thái Bình Dương

Cấp 

mới
25/04/2021

Bộ Công 

An

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

39 GSXD

H24.17-

260310-

170038

Lê Đức 

Cường
23/03/1991

Tổ 5, Khu phố 1, 

Thị trấn Củ Chi, Củ 

Chi, Tp Hồ Chí 

Minh

05209100199

8

09818238

68

duccuongxd2

77@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 11
Công ty TNHH 

Xây dựng Lê Thy

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Công 

Nghệ Sài 

Gòn

40 GSXD

H24.17-

260310-

170045

Nguyễn 

Xuân Phước
11/06/1982

SN 11/181/703 

Trường Chinh, 

Phường Hạ Long, 

Nam Định

03608201133

5

09179365

68

phuocnx05@

gmail.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng và QL 

dự án

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 20

Công ty TNHH 

Đầu tư Bất động 

sản Dojiland

Cấp 

mới
02/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa Đà 

Nẵng

41 GSXD

H24.17-

260310-

170046

Phạm Trung 

Dũng
30/09/1989

Tổ 9 Phú Khánh, 

TP Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình

03408902082

8

09175653

58

dungpt309@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Nhật Việt

Cấp 

mới
06/02/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Đại 

Nam

42 ĐGXD

H24.17-

260310-

170047

Nguyễn 

Xuân Trường
22/11/1988

Số 3/27/29/139 Ngô 

Gia Tự, An Khê 1, 

phường Hải An, 

thành phố Hải 

Phòng

03108800997

2

09692211

88

truongnx@m

cic-

vietnam.vn

Kỹ sư Kỹ thuật 

Công trình biển; 

Kỹ thuật xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

Định giá xây 

dựng
I HAP 10

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Đầu tư 

Công trình Hàng 

hải Việt Nam

Cấp 

mới
23/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Hàng Hải

KSĐH
Khảo sát Địa 

hình
II HAP 10

Cấp 

mới
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Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 
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Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 
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Cơ sở đào 
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KSĐC
Khảo sát Địa 

chất công trình
III HAP 10

Cấp 

mới

43 GSXD

H24.17-

260310-

170056

Phan Ngọc 

Hôn
01/08/1993

Hòa Hữu Đông, Đại 

Hồng, Đại Lộc, 

Quảng Nam

04909300487

2

09314955

90

phanhonxlb@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng & 

công nghệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 10

Công Ty Cổ 

Phần Xây Dựng 

Central

Cấp 

mới
14/04/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa Đà 

Nẵng

44 GSXD

H24.17-

260310-

170058

Nguyễn Văn 

Võ
08/04/1993

Phúc Linh, Hương 

Lâm, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang.

02409301286

4

03597659

81

vonv23@wru.

vn

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 09

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

Nhật Việt

Cấp 

mới
17/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Thủy Lợi

45 GSXD

H24.17-

260310-

170060

Hồ Sỹ Nam 10/10/1983

Thôn Dậu 1, xã 

Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

04008300030

8

09777742

52

namhosy1983

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 16

Viện khoa học 

công nghệ xây 

dựng

Cấp 

mới
01/11/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng

46 GSXD

H24.17-

260310-

170062

Nguyễn Văn 

Lợi
16/01/1984

Thôn Phúc Linh, 

Hương Lâm, Hiệp 

Hoà, Bắc Giang

02408402212

4

09767557

36

loibrave0184

@gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 08

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

Việt Nhật

Cấp 

mới
11/8/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Công 

nghệ 

Giao 

thông 

vận tải

47 TKCĐ

H24.17-

260310-

170064

Quách Hữu 

Mạnh
23/11/1985

Thôn Tam Hiệp 8 

Hát Môn, Hà Nội

00108502775

4

09782304

66

mhq2311@g

mail.com

Kỹ sự kỹ thuật 

năng lượng

Thiết kế cơ - 

điện công 

trình - Hệ 

thống điện

I HAP 15

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

Kiến trúc xây 

dựng Việt Nam

Cấp 

mới
05/11/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa Hà 

Nội

48 TKKC

H24.17-

260310-

170073

Trần Văn Đại 28/2/1979

Lam Điền, Lam 

Điền, Chương Mỹ, 

Hà Nội

00107900740

9

09742232

06

Kstran79@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 16
Công ty TNHH 

đầu tư TAC

Cấp 

mới
16/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Vừa 

làm 

vừa học

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

49 GSXD

H24.17-

260310-

170076

Hoàng Văn 

Hữu
12/01/2001

Khu 4, Phùng 

Nguyên, Phú Thọ

02520100029

4

03939312

07

kogahoanghu

ulcs@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 02

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

Nhật Việt

Cấp 

mới
05/1/2026

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

50 GSXD

H24.17-

260310-

170077

Trần Xuân 

Dũng
20/7/1985

P406 P9 đô thị Việt 

Hưng, Việt Hưng, 

Hà Nội

03608500706

2

09046666

47

tranxuandung

@live.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 17
Công ty cổ phần 

Coninco 3C

Cấp 

mới
18/7/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

51 TKM

H24.17-

260310-

170004

Bùi Xuân 

Khải
28/01/1988

Tổ 3, phường Kim 

Bảng, tỉnh Ninh 

Bình

03508800530

6

09785299

89

xuankhaihum

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

mỏ

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Khai thác 

mỏ

II HAP 05

Công ty TNHH 

tư vấn An Tín 

Phát

Cấp 

mới
25/3/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Vừa 

làm 

vừa học

ĐH Mỏ 

địa chất

52 GSXD

H24.17-

260311-

170010

Nguyễn Tiến 

Thăng
14/02/1992

Thôn 13 Hiệp Hoà, 

thị xã Quảng Yên, 

Quảng Ninh

02209200221

2

03551186

34

nguyentientha

ngqn@gmail.

com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 10

Công ty cổ phần 

kỹ thuật và xây 

dựng Handong

Cấp 

mới
25/6/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Hải 

Nam

53 GSXD

H24.17-

260311-

170024

Trần Đức 

Cảnh
18/2/1988

Thôn Đinh, Diên 

Hà, Hưng Yên

03408801511

3

09869382

11

Duccanh8890

@gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12

Công ty cổ phần 

cơ điện Minh 

Quang

Cấp 

mới
12/4/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Công 

nghệ 

GTVT

mailto:loibrave0184@gmail.com
mailto:loibrave0184@gmail.com
mailto:mhq2311@gmail.com
mailto:mhq2311@gmail.com
mailto:Kstran79@gmail.com
mailto:Kstran79@gmail.com
mailto:kogahoanghuulcs@gmail.com
mailto:kogahoanghuulcs@gmail.com
mailto:kogahoanghuulcs@gmail.com
mailto:tranxuandung@live.com
mailto:tranxuandung@live.com
mailto:xuankhaihum@gmail.com
mailto:xuankhaihum@gmail.com
mailto:nguyentienthangqn@gmail.com
mailto:nguyentienthangqn@gmail.com
mailto:nguyentienthangqn@gmail.com
mailto:Duccanh8890@gmail.com
mailto:Duccanh8890@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

54 GSXD

H24.17-

260311-

170022

Nguyễn Văn 

Minh
04/8/1982

59 Trần Nhật Duật, 

Tây Lộc, TP huế, 

Thừa Thiên Huế

04608200504

5

09055110

95

minhhuevc25

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 21
Công ty cổ phần 

Vinaconex 25

Cấp 

mới
11/2/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa- 

ĐH Đà 

Nẵng

55 GSLĐ

H24.17-

260311-

170021

Nguyễn Thế 

Cương
20/9/1981

Tổ 1 cụm 7, phường 

Phú Thượng, TP Hà 

Nội

00108101539

7

09126850

22

Cuong.had@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

đo và tin học 

công nghiệp

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 21

Công ty cổ phần 

tập đoàn xây 

dựng SCG

Cấp 

mới
10/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa Hà 

Nội

56 GSXD

H24.17-

260311-

170015

Nguyễn Việt 

Quân
19/8/1981

Số 139 đường Đỗ 

Đăng Đệ, phường 

Hoà Xuân, TP Đà 

Nẵng

04908100091

9

09052451

49

vietquanvc25

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 22
Công ty cổ phần 

Vinaconex 25

Cấp 

mới
11/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa- 

ĐH Đà 

Nẵng

57 GSXD

H24.17-

260312-

170004

Nguyễn 

Hoàng Hiện
09/7/1983

Đồng Xim, Trường 

Quân, Tam Kỳ, 

Quảng Nam

04908301361

0

09130715

04

hiennh@vina

conex25.com.

vn

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 19
Công ty cổ phần 

Vinaconex 25

Cấp 

mới
11/01/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa- 

ĐH Đà 

Nẵng

58 GSXD

H24.17-

260312-

170027

Nguyễn 

Mạnh Tuấn
29/4/1984

Bắc Hải, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng

03108400514

1

09879996

52

manhtuan290

4@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế 

thuỷ lợi

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 17

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

số 1 Thăng Long

Cấp 

mới
04/6/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 17

Cấp 

mới

59 GSXD

H24.17-

260312-

170030

Vũ Văn Đức 25/01/1990
Vinh Quang, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

03109002327

5

07952031

25

ducvubql@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 04

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

số 1 Thăng Long

Cấp 

mới
13/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Vừa 

làm 

vừa học

ĐH 

Hàng 

Hải Việt 

Nam

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 04

Cấp 

mới

60 TKKC

H24.17-

260312-

170063

Đỗ Quang 

Long
6/11/1996

Tổ 5 Yên Phú, Bắc 

Mê, Hà Giang

00209600841

4

08577823

96

Quanglong.sc

orpio.96@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

III HAP 05

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

một thành viên 

582

Cấp 

mới
07/3/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

Đại học 

Lâm 

nghiệp

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 05
Cấp 

mới

61 GSXD

H24.17-

260313-

170001

Tôn Hải 

Cường
18/3/1986

12.12 CC Hoa 

Phượng, tổ 3, 

phường Thới An, 

TPHCM

09508600845

0

09091531

88

tonhaicuong

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Công ty cổ phần 

tư vấn và đầu tư 

năng lượng Sài 

Gòn

Cấp 

mới
2/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Vừa 

làm 

vừa học

ĐH kiến 

trúc TP 

HCM

62 ĐGXD

H24.17-

260313-

170013

Trần Việt 

Cường
8/4/1979

1C24 Trại Sơn, 

phường Hồng Bàng, 

Hải Phòng

03107900156

3

09033684

55

tranvietcuong

.701@gmail.c

om

Kỹ sư bảo dảm 

an toàn đường 

thuỷ

Định giá xây 

dựng
I HAP 20

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư 

công trình hàng 

hải Việt Nam

Cấp 

mới
25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải 

Việt Nam

mailto:minhhuevc25@gmail.com
mailto:minhhuevc25@gmail.com
mailto:Cuong.had@gmail.com
mailto:Cuong.had@gmail.com
mailto:vietquanvc25@gmail.com
mailto:vietquanvc25@gmail.com
mailto:hiennh@vinaconex25.com.vn
mailto:hiennh@vinaconex25.com.vn
mailto:hiennh@vinaconex25.com.vn
mailto:ducvubql@gmail.com
mailto:ducvubql@gmail.com
mailto:Quanglong.scorpio.96@gmail.com
mailto:Quanglong.scorpio.96@gmail.com
mailto:Quanglong.scorpio.96@gmail.com
mailto:tonhaicuong@gmail.com
mailto:tonhaicuong@gmail.com
mailto:tranvietcuong.701@gmail.com
mailto:tranvietcuong.701@gmail.com
mailto:tranvietcuong.701@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

63 GSXD

H24.17-

260313-

170021

Lê Văn Lộc 01/3/1979

Tổ dân phố số 11, 

Trung Văn, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

03607900023

4

09733680

13

levanloc1979

@gmail.com

Kỹ sư địa chất 

công trình - 

ĐKT 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 16

Công ty cổ phần 

kiểm định xây 

dựng Sài Gòn

Cấp 

mới
02/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Tại 

chức

ĐH mỏ - 

địa chất

64 GSXD

H24.17-

260313-

170005

Quách Đức 

Luận
22/9/1988

Xóm Khoai, Xuân 

Thuỷ, Kim Bôi, 

Hoà Bình

01708800575

7

09641229

88

luanquach98

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 02

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

Nhật Việt

Cấp 

mới
2/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật 

công 

nghiệp 

Thái 

Nguyên

65 GSXD

H24.17-

260313-

170024

Trần Xuân 

Đại
11/9/1984

Khu phố Hà Liễu, 

Phương Liễu, Bắc 

Ninh

02708400746

3

09638596

86

trxuandai11@

gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

vật liệu xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12

Công ty cổ phần 

đầu tư điện và 

xây dựng công 

trình

Cấp 

mới
26/9/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH xây 

dựng 

66 GSXD

H24.17-

260313-

170020

Chu Văn 

Trung
26/3/1994

Xóm Chu Trac, Hoa 

Thành, Yên Thành, 

Nghệ An

04009401866

1

03451111

87

trungchu235

@gmail.com

Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 09

Công ty cổ phần 

tư vấn và xây 

dựng công trình 

Việt Nam

Cấp 

mới
28/6/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc

67 GSXD

H24.17-

260313-

170029

Phạm Hồng 

Trường
11/5/1983

Căn hộ 4 nhà A TT 

Khương Trung, 

phường Khương 

Đình, TP Hà Nội

03008300022

4

09364490

66

Hiendaigroup

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 20

Công ty cổ phần 

khảo sát thiết kế 

xây dựng kiểm 

định công trình

Cấp 

mới
22/5/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH xây 

dựng 

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

II HAP 20
Cấp 

mới

QLDA

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

II HAP 20
Cấp 

mới

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
II HAP 20

Cấp 

mới

68 GSXD

H24.17-

260313-

170031

Trần Thanh 

Tuyền
08/11/1984

Khu Đồng Tiến, TT 

Bo, Kim Bôi, Hoà 

Bình

01708400144

5

09720454

84

Nhatquansky

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 16

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

Nhật Việt

Cấp 

mới
22/11/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Vừa 

làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông 

vận tải

69 GSXD

H24.17-

260313-

170035

Phương 

Trung Hiếu
28/10/1977

Số 2 ngõ 123 Thuỵ 

Khuê, Thuỵ Khuê, 

Tây Hồ, Hà Nội

00107700885

0

09692810

77

phuongtrungh

ieu28101977

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình trên 

sông - Nhà máy 

thuỷ điện

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 22

Công ty TNHH 

công trình L&K 

Việt Nam

Cấp 

mới
17/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng 

70 GSXD

H24.17-

260313-

170044

Nguyễn 

Minh Hoàng
04/12/1989

Ấp Suối Lớn, 

Dương Tơ, Phú 

Quốc, Kiên Giang

09208900763

0

09669289

00

nguyenhoang

4121989@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 11

Công ty TNHH 

kiến trúc xây 

dựng Phúc Long

Cấp 

mới
11/3/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Công 

nghệ TP 

Hồ Chí 

Minh

71 GSLĐ

H24.17-

260313-

170049

Đỗ Xuân 

Bình
18/10/1981

Tổ 4, Thượng 

Thanh, Long Biên, 

Hà Nội

01908100010

9

09891909

89

dobinh1810@

gmail.com

Kỹ sư chế tạo 

máy

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 21
Công ty TNHH 

Turner Việt Nam

Cấp 

mới
16/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật 

công 

nghiệp

mailto:levanloc1979@gmail.com
mailto:levanloc1979@gmail.com
mailto:luanquach98@gmail.com
mailto:luanquach98@gmail.com
mailto:trxuandai11@gmail.com
mailto:trxuandai11@gmail.com
mailto:trungchu235@gmail.com
mailto:trungchu235@gmail.com
mailto:Hiendaigroup@gmail.com
mailto:Hiendaigroup@gmail.com
mailto:Nhatquansky@gmail.com
mailto:Nhatquansky@gmail.com
mailto:nguyenhoang4121989@gmail.com
mailto:nguyenhoang4121989@gmail.com
mailto:nguyenhoang4121989@gmail.com
mailto:dobinh1810@gmail.com
mailto:dobinh1810@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

72 GSXD

H24.17-

260314-

170003

Nguyễn 

Mạnh Cường
25/5/1983

Mốc Thượng 2, xã 

Hồng Thuỷ, huyện 

Lệ Thuỷ, tỉnh 

Quảng Bình

04408301140

9

03525201

09

anhdung0209

84@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư xây 

dựng Vinco

Cấp 

mới
13/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Vừa 

làm 

vừa học

ĐH 

Bách 

Khoa - 

Đại học 

Đà Nẵng

73 QLDA

H24.17-

260314-

170012; 

H24.17-

260314-

170013

Nguyễn Thị 

Thanh Tân
08/7/1982

Số 3 khu tập thể 

Công trình thuỷ, 

phường Ngô Quyền, 

TP Hải Phòng

03118200505

6

09367389

66

nguyenthanht

an1707hp@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

II HAP 20

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư 

phát triển xây 

dựng Hoa 

Phượng

Cấp 

mới
29/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Hàng Hải

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 20
Cấp 

mới

74 GSXD

H24.17-

260314-

170020

Đinh Đức 

Huy
01/4/1979

Tổ 18, Tân Phong, 

TP Lai Châu, Lai 

Châu

02507900385

5

09731546

66

duchuy666@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 18

Công ty cổ phần 

xây dựng và 

thương mại 

Đông Sơn

Cấp 

mới
25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Tại 

chức

ĐH Giao 

thông 

vận tải

QLDA

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

II HAP 18
Cấp 

mới

75 GSXD

H24.17-

260314-

170022

Nguyễn Đức 

Tôn
10/9/1982

2506 Toà nhà 

HH2A, Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

03408200536

2

09445650

27

abscnguyendu

cton@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 22

Công ty cổ phần 

tư vấn kiểm định 

và thương mại 

xây dựng Goldsun

Cấp 

mới
17/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Vừa 

làm 

vừa học

ĐH 

Thuỷ lợi

76 GSXD

H24.17-

260315-

170001

Chu Văn 

Quyết
27/12/1984

Khu 4, phường Lê 

Thanh Nghị, TP Hải 

Phòng

03008402109

3

09877277

84

quyetcv2018

@gmail.com

Kỹ sư công 

trình thuỷ lợi

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 15

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

Hồng Phát

Cấp 

mới
06/01/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

77 TKKC

H24.17-

260316-

170028

Trần Văn 

Điển
27/9/1983

Căn hộ 4.09, tầng 4 

toà S201, khu dân 

cư và công viên 

Phước Thiện, 

đường Nguyễn 

Xiển, khu phố 50, 

phường Long Bình, 

TPHCM

03708300793

3

09096174

13

dien.tranhuy

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 10

Công ty cổ phần 

đầu tư điện và 

xây dựng công 

trình

Cấp 

mới
9/10/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Vừa 

làm 

vừa học

ĐH Tôn 

Đức 

Thắng

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 10
Cấp 

mới

78 TKTL

H24.17-

260316-

170019

Nguyễn 

Lương Quyến
20/11/1979

SN 66B, tổ 1, 

Nguyễn Trãi, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà 

Giang

00807900222

7

09798392

89

Quyentvxdhg

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Thủy lợi, 

đê điều

III HAP 11

Công ty TNHH 

tư vấn đầu tư xây 

dựng Đông 

Dương Hà Giang

Cấp 

mới
20/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Vừa 

làm 

vừa học

ĐH xây 

dựng Hà 

Nội

mailto:anhdung020984@gmail.com
mailto:anhdung020984@gmail.com
mailto:anhdung020984@gmail.com
mailto:nguyenthanhtan1707hp@gmail.com
mailto:nguyenthanhtan1707hp@gmail.com
mailto:nguyenthanhtan1707hp@gmail.com
mailto:duchuy666@gmail.com
mailto:duchuy666@gmail.com
mailto:abscnguyenducton@gmail.com
mailto:abscnguyenducton@gmail.com
mailto:abscnguyenducton@gmail.com
mailto:quyetcv2018@gmail.com
mailto:quyetcv2018@gmail.com
mailto:dien.tranhuy@gmail.com
mailto:dien.tranhuy@gmail.com
mailto:Quyentvxdhg@gmail.com
mailto:Quyentvxdhg@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

79 GSLĐ

H24.17-

260316-

170058

Trần Sỹ Tuấn 02/3/1996

Khu nhà ở tái định 

cư Tham Lương, 

Khu phố 6, phường 

Đông Hưng Thuận, 

TP HCM

03409601037

1

09876371

90

Trantuanpma

@gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 07

Công ty cổ phần 

đầu tư điện và 

xây dựng công 

trình

Cấp 

mới
13/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Nha 

Trang

80 GSXD

H24.17-

260316-

170072

Bùi Văn 

Quân
22/4/1979

KĐT Văn Phú, 

Kiến Hưng, Hà Nội

01107900002

4

09420276

66

quanvpinvest

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

VNC Việt Nam

Cấp 

mới
29/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

Học viện 

kỹ thuật 

quân sự

QLDA

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

I HAP 12
Cấp 

mới

81 GSXD

H24.17-

260317-

170007

Nguyễn 

Hương Dự
07/02/1991

Xóm Đồng Cầu, 

Thôn 1, Tân Hoà, 

Quốc Oai, Hà Nội

00109104604

8

03268084

77

Kshuongdu@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 11

Công ty cổ phần 

xây dựng công 

nghiệp Megacon

Cấp 

mới
16/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

82 GSLĐ

H24.17-

260317-

170005

Nguyễn 

Bình 

Phương 

Đông Triều

24/6/1987

Đông Đức, Điện 

Thọ, TX Điện Bàn, 

Quảng Nam

04908700375

7

09057386

73

dongtrieungu

yen@gmail.c

om

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 13
Không ghi đơn vị 

công tác

Cấp 

mới
28/6/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa- 

Đại học 

Đà Nẵng

83 GSXD

H24.17-

260317-

170014

Vũ Minh 

Ngọc
23/11/1987

Thôn 5 Thạch Hoà, 

Thạch Thất, Hà Nội

00108703291

9

09674149

89

ngocvm.vfu@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 16

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

Việt Thắng

Cấp 

mới
24/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

84 GSLĐ

H24.17-

260317-

170010

Trịnh Quang 

Khải
9/5/1989

Ct3, the Pride, 

KĐTM An Hưng, 

La Khê, Hà Đông, 

Hà Nội

03808900801

3

09655551

34

khaitq3ibkhn

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hoá

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 14

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

Việt Thắng

Cấp 

mới
08/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa Hà 

Nội

85 TKCĐ

H24.17-

260317-

170021

Nguyễn Thế 

Thức
19/8/1987

S9-05 Chung cư 

The One Gamuda, 

phường Trần Phú, 

Hà Nội

03008700499

9

09471528

18

nguyenthethu

c@gmail.com
Kỹ thuật điện

Thiết kế cơ - 

điện công 

trình - Hệ 

thống điện

I HAP 15

Công ty cổ phần 

phát triển điện 

lực Thăng Long

Cấp 

mới
07/5/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa Hà 

Nội

86 GSXD

H24.17-

260317-

170043

Vũ Sỹ Đồng 25/4/1988

Thôn Hoài Trung, 

xã Liên Bão, tỉnh 

Bắc Ninh

02708800234

6

09632145

98

vusydongkt@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Công ty cổ phần 

đầu tư điện và 

xây dựng công 

trình

Cấp 

mới
22/9/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

87 KSĐH

H24.17-

260318-

170014

Nguyễn 

Xuân Thịnh
07/12/1981

TDP Phụ Khang, 

phường Sơn Tây, 

Hà Nội

00108102724

6

09751633

57

thinhatdt@g

mail.com

Kỹ sư bảo dảm 

an toàn đường 

thuỷ

Khảo sát địa 

hình
I HAP 11

Công ty TNHH 

đầu tư và thương 

mại HHA Việt 

Nam

Cấp 

mới
18/5/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

Đại học 

Hàng Hải

88 TKCĐ

H24.17-

260318-

170009

Hà Việt 

Hưng
22/04/1987

Căn C/C12 nhà X, 

TT Viện năng 

lượng, Trung tự, 

Đống Đa, Hà nội

02508700004

6

09158292

86

viethungccdc

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện

Thiết kế cơ - 

điện công 

trình - Hệ 

thống điện

I HAP 15

Cty CP phát triển 

điện lực Thăng 

Long

Cấp 

mới
16/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa HN

89 GSXD

H24.17-

260318-

170012

Huỳnh Đức 

Thích
19/05/1983

Tổ 25, Thanh Khê 

Đông, Thanh Khê, 

Đà Nẵng

04908300100

0

09054571

31

ducthinh@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 17

Cty TNHH Xây 

lắp thương mại 

Contech

Cấp 

mới
06/08/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

 ĐH Đà 

Nẵng, 

ĐH 

Bách 

khoa

mailto:Trantuanpma@gmail.com
mailto:Trantuanpma@gmail.com
mailto:quanvpinvest@gmail.com
mailto:quanvpinvest@gmail.com
mailto:Kshuongdu@gmail.com
mailto:Kshuongdu@gmail.com
mailto:ngocvm.vfu@gmail.com
mailto:ngocvm.vfu@gmail.com
mailto:khaitq3ibkhn@gmail.com
mailto:khaitq3ibkhn@gmail.com
mailto:vusydongkt@gmail.com
mailto:vusydongkt@gmail.com
mailto:thinhatdt@gmail.com
mailto:thinhatdt@gmail.com
mailto:viethungccdc@gmail.com
mailto:viethungccdc@gmail.com
mailto:ducthinh@gmail.com
mailto:ducthinh@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

90 TKKC

H24.17-

260318-

170025

Vũ Viết 

Khiển
28/02/1993

1312 khu nhà ở cao 

cấp BMM, phường 

Hà Đông, Hà Nội

03309300362

8

09863282

93

vuvietkhien93

@gmnail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 09
Cty CP tư vấn 

xây dựng điện 8

Cấp 

mới
21/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH kiến 

trúc HN

91 GSXD

H24.17-

260318-

170027

Lê Văn Chất 27/05/1961

16 ngõ 212 Đê La 

Thành, Ô chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà, Nội

00106100484

8

03587799

99

Lechathanoi

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cảng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 40
Cty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng

Cấp 

mới
10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Hệ dài 

hạn

ĐH xây 

dựng HN

92 QLDA

H24.17-

260318-

170029

Lê Ngọc Văn 13/06/1986

Ch509 Nhà A1, 

Ngõ 104 Nguyễn 

Huy Tưởng, TXT, 

Thanh Xuân, Hà Nội

01508601108

0

09416196

66

van86nd@gm

ail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

I HAP 16
Cty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng

Cấp 

mới
23/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH xây 

dựng 

93 GSXD

H24.17-

260318-

170035

Trần Văn 

Nghĩa
24/08/1977

Xóm Đầm, Vân 

Nội, Đông Anh, Hà 

Nội

03507700449

3

09044138

72

Tranvannghia

77@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 18
Cty CP tư vấn 

xây dựng A2Z

Cấp 

mới
10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng 

94 TKKC

H24.17-

260318-

170032

Đỗ Hải Ngân 07/11/1992

9/100 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Gia Viên, 

Hải Phòng

03119200611

9

07729420

09

dongan711@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

III HAP 11

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình DD&CN 

Hải Phòng

Cấp 

mới
25/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐHHH 

Việt Nam

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 11
Cấp 

mới

95 TKCĐ

H24.17-

260318-

170037

Hoàng Văn 

Du
17/11/1988

Xóm 4, Nghĩa 

Minh, Nghĩa Hưng, 

Nam Định

03608801043

4

09885080

17

duhv88@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điều khiển

Thiết kế cơ - 

điện công 

trình - Hệ 

thống điện

I HAP 14

Cty CP phát triển 

điện lực Thăng 

Long

Cấp 

mới
09/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH kỹ 

thuật 

Công 

nghiệp

GSLĐ

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 14
Cấp 

mới

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

III HAP 08
Cấp 

mới

96 TKCH

H24.17-

260318-

170048

Nguyễn 

Xuân Hoành
12/03/1990

Tân Châu, Diễn 

Nguyên, Diễn Châu, 

Nghệ An

04009002697

0

09735161

33

hoanhnuce@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Cầu - 

Hầm

III HAP 13
Tổng Cty CP 

công trình Viettel

Cấp 

mới
12/06/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH xây 

dựng 

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 13
Cấp 

mới

97 ĐGXD

H24.17-

260318-

170052

Dương Thái 

Sơn
03/08/1977

Tổ 7, Thanh trì, 

Hoàng Mai, Hà Nội

03407700192

1

09047508

89

sontthm@gm

ail.com

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
I HAP 22

Cty CP tư vấn 

xây dựng A2Z

Cấp 

mới
24/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

GTVT

mailto:vuvietkhien93@gmnail.com
mailto:vuvietkhien93@gmnail.com
mailto:Lechathanoi@gmail.com
mailto:Lechathanoi@gmail.com
mailto:van86nd@gmail.com
mailto:van86nd@gmail.com
mailto:Tranvannghia77@gmail.com
mailto:Tranvannghia77@gmail.com
mailto:Tranvannghia77@gmail.com
mailto:dongan711@gmail.com
mailto:dongan711@gmail.com
mailto:duhv88@gmail.com
mailto:duhv88@gmail.com
mailto:hoanhnuce@gmail.com
mailto:hoanhnuce@gmail.com
mailto:sontthm@gmail.com
mailto:sontthm@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

98 QLDA

H24.17-

260318-

170053

Nguyễn Thái 

Vũ
18/09/1973

102 k15 Nam 

Đồng, Đống Đa, Hà 

Nội

03007300001

3

09032502

68

vnthaivu@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

I HAP 31

Cty CP 

TVQLDA xây 

dựng TNP

Cấp 

mới
01/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH xây 

dựng HN

99 GSXD

H24.17-

260318-

170055

Trần Trung 

Đào
14/12/1979

71/10 Đường số 14, 

phường 8, Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh

04907900005

4

03876671

99

trungdao40b

@gmail.com

Kỹ sư công 

trình thủy lợi

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 23

Cty cơ khí xây 

dựng và thương 

mại Đại Dũng

Cấp 

mới
15/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH thủy 

lợi

100 GSXD

H24.17-

260318-

170063

Nguyễn 

Quốc Cường
19/10/1984

70 Tổ 1A, Khu phố 

12, An Bình, Biên 

Hòa, Đồng Nai

07508401950

2

09099845

07

cuong.ngq@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cảng & Công 

trình biển

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 19

Cty TNHH MTV 

đầu tư phát triển 

Gia Cư

Cấp 

mới
05/11/2024

Bộ Công  

An

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Quốc 

Gia  TP 

HCM, 

ĐH 

Bách 

Khoa

101 GSXD

H24.17-

260318-

170064

Nguyễn 

Đặng Hoàng 

Anh

07/06/1991

91/18/24 Trần Tấn , 

Tân Sơn Nhì, Tân 

Phú, Tp Hồ Chí 

Minh

04909101458

9

09059873

42

danghoangng

anhutc@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12
Cty CP xây dựng 

Coteccons

Cấp 

mới
16/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

GTVT

102 TKCĐ

H24.17-

260319-

170001

Nguyễn 

Tuấn Hùng
10/09/1986

Tổ 3 cụm 5, 

Khương Đình, TX, 

Hà Nội

03808600644

8

09838526

77

tuanhung51b

k3i@gmail.co

m

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

dộng hóa

Thiết kế cơ - 

điện công 

trình - Hệ 

thống điện

I HAP 14

Cty CP tư vấn 

đầu tư xây dựng 

và Phát triển 

nông thôn

Cấp 

mới
08/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa HN

103 GSXD

H24.17-

260319-

170002

Chu Thanh 

Quang
06/03/1972

12/41/147 Xuân 

Đỉnh, TDP 1, 

phường Xuân Đỉnh, 

tp Hà Nội

00107201231

8

09122240

85

quangthanhch

u@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 31
Cty TNHH 

Turner Việt Nam

Cấp 

mới
17/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Hệ mở 

rộng

ĐH xây 

dựng HN

104 GSXD

H24.17-

260319-

170013

Nguyễn 

Quốc Thái
11/01/1988

Tổ 2, thôn 3, Tiên 

Hiệp, Tiên Phước, 

Quảng Nam

04908801810

4

09370912

42

thainq@cotec

cons.vn

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 14
Cty CP xây dựng 

Coteccons

Cấp 

mới
02/01/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc TP 

Hồ Chí 

Minh

105 GSXD

H24.17-

260319-

170016

Nguyễn 

Trọng Đức
15/07/1982

45C đường 176, 

Phước Long A, tp 

Thủ Đức, tp Hồ Chí 

Minh

00808202549

1

09736527

46

trongduc82@

gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ vật liệu 

xây dựng- vật 

liệu Silicát

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 20

Cty CP kỹ thuật 

& xây dựng 

Handong

Cấp 

mới
22/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Quốc 

Gia  TP 

HCM, 

ĐH 

Bách 

Khoa

106 GSXD

H24.17-

260319-

170018

Thái Tùng 

Lâm
19/09/1985

Xóm Bắc, thôn 

Phong An, Phù Cát, 

Gia Lai

05208501541

4

09671471

39

lamthaitung@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 14
Cty TNHH 

Intertek Việt Nam

Cấp 

mới
25/09/2025

Bộ Công  

An

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Đà 

Nẵng

107 GSXD

H24.17-

260319-

170019

Phạm Văn 

Dinh
28/11/1984

Tổ 4 cụm 3, 

Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội

03408400401

3

09830431

09

dinhpv2811@

gmail.com

Kỹ sư công 

trình thủy lợi

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 19

Cty TNHH 

ARTELIA Việt 

Nam

Cấp 

mới
13/11/2024

Bộ Công  

An

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH thủy 

lợi

mailto:vnthaivu@gmail.com
mailto:vnthaivu@gmail.com
mailto:trungdao40b@gmail.com
mailto:trungdao40b@gmail.com
mailto:cuong.ngq@gmail.com
mailto:cuong.ngq@gmail.com
mailto:danghoangnganhutc@gmail.com
mailto:danghoangnganhutc@gmail.com
mailto:danghoangnganhutc@gmail.com
mailto:tuanhung51bk3i@gmail.com
mailto:tuanhung51bk3i@gmail.com
mailto:tuanhung51bk3i@gmail.com
mailto:quangthanhchu@gmail.com
mailto:quangthanhchu@gmail.com
mailto:thainq@coteccons.vn
mailto:thainq@coteccons.vn
mailto:trongduc82@gmail.com
mailto:trongduc82@gmail.com
mailto:lamthaitung@gmail.com
mailto:lamthaitung@gmail.com
mailto:dinhpv2811@gmail.com
mailto:dinhpv2811@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

108 GSXD

H24.17-

260319-

170021

Trần Anh Tú 03/11/1981

K408/17/04 Trưng 

Nữ Vương, Hải 

Châu, Đà Nẵng

04808100131

6

09058200

07

anhtuchp@g

mail.com

Cử nhân Địa 

chất

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 23
Cty CP lọc hóa 

dầu BÌnh Sơn

Cấp 

mới
15/04/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Quốc 

Gia  TP 

HCM, 

ĐH 

Khoa 

học tự 

nhiên

109 QLDA

H24.17-

260319-

170025

Lê Thanh 

Tâm
05/08/1978

153/3 Khu phố 

Thạnh Lộc, phường 

Thuận An, tp Hồ 

Chí Minh

09107801528

8

09036974

23

tam.lethanh20

50@gmail.co

m

Kỹ sư công 

trình thủy lợi

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

I HAP 23

Cty CP đường 

cao tốc TP HCM 

- Thủ Dầu Một- 

Chơn Thành

Cấp 

mới
12/05/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH thủy 

lợi

110 GSLĐ

H24.17-

260319-

170027

Nguyễn Tấn 

Đạt
08/11/1979

113/19/53 Trần Văn 

Đang, P11, Quận 3, 

Tp Hồ Chí Minh

08207901785

2

09057869

18

Nguyentandat

081179@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện- điện tử và 

viễn thông

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 15

Cty TNHH tư 

vấn thiết kế 

Sartek

Cấp 

mới
10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Tôn 

Đức 

Thắng

111 GSLĐ

H24.17-

260319-

170030

Phan Tuấn 

Anh
14/04/1994

Khu phố Hải Tân, 

TT Long Hải, Long 

Điền, Bà Rịa- Vũng 

Tàu

07709401046

7

09038896

55

phantuananh1

404@gmail.c

om

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 09

Chi nhánh Cty 

TNHH KINDEN 

Việt Nam

Cấp 

mới
15/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật Tp 

HCM

112 GSXD

H24.17-

260319-

170033

Nguyễn Bảo 

Thái Bình
25/01/1978

305 đường số 1, 

Bình Trị Đông B, 

Bình Tân, TP Hồ 

Chí Minh

08907802474

8

09179511

77

nguyenbaotha

ibinh@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 21

Cty TNHH 

ARTELIA Việt 

Nam

Cấp 

mới
04/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Tập 

trung

ĐH Mở 

bán công 

tp HCM

113 QLDA

H24.17-

260319-

170034

Phạm Tuấn 

Hà
23/07/1974

Tổ 5, Thị Trấn Sóc 

Sơn, Sóc Sơn, Hà 

Nội

02607400216

7

09041143

55

hapht74@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình biển- 

dầu khí

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

I HAP 29

Cty TNHH 

Samsung 

Electronic Việt 

Nam

Cấp 

mới
08/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH xây 

dựng HN

114 GSLĐ

H24.17-

260319-

170042

Hoàng Viết 

Hùng
25/07/1989

TDP 1 Phương 

xuân, Bắc Nghĩa, 

Đồng Hới, Quảng 

Bình

04408900400

8

09790063

17

viethungqb19

89@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

điện

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 11

Cty TNHH kỹ 

thuật nguồn năng 

lượng Đại Việt

Cấp 

mới
14/01/2025

Bộ Công  

An

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa, 

ĐH Đà 

Nẵng

115 GSXD

H24.17-

260319-

170044

Phạm Vũ 

Hoàn
02/07/1984

94+95 Thái Phiên, 

phường Ngô Quyền, 

TP Hải Phòng

03108400636

0

09046363

53

phamvuhoan1

984@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

công trình dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 08

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình DD&CN 

Hải Phòng

Cấp 

mới
08/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐHHH 

Việt Nam

116 GSXD

H24.17-

260319-

170055

Nguyễn Văn 

Đủ
22/11/1977

Thị Trấn Trường 

Sơn, An Lão, Hải 

Phòng

03107701681

1

09216259

05

nguyendu@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu hầm

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 25

Cty CP tư vấn 

thiết kế và xây 

dựng Á Âu

Cấp 

mới
11/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

GTVT

117 GSXD

H24.17-

260319-

170056

Bùi Quang 

Hân
13/05/1988

P707 CT2B, KĐT 

Văn Quán- Yên 

Phúc, Phúc La, hà 

Đông, Hà Nội

03408800861

2

09723441

02

quanghan135

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 11

Viện khoa học 

công nghệ xây 

dựng

Cấp 

mới
19/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Lương 

Thế Vinh

118 GSLĐ

H24.17-

260319-

170059

Đoàn Trung 

Hiếu
01/11/1989

Thôn Thọ Lộc, 

Minh Khai, Vũ 

Thư, Thái Bình

03408901510

1

09817892

55

trunghieu.hau

i@gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 13

Cty CP kiến trúc 

và xây dựng Tây 

Hồ

Cấp 

mới
14/9/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Công 

nghiệp 

Hà Nội

mailto:anhtuchp@gmail.com
mailto:anhtuchp@gmail.com
mailto:tam.lethanh2050@gmail.com
mailto:tam.lethanh2050@gmail.com
mailto:tam.lethanh2050@gmail.com
mailto:Nguyentandat081179@gmail.com
mailto:Nguyentandat081179@gmail.com
mailto:Nguyentandat081179@gmail.com
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mailto:phantuananh1404@gmail.com
mailto:phantuananh1404@gmail.com
mailto:nguyenbaothaibinh@gmail.com
mailto:nguyenbaothaibinh@gmail.com
mailto:nguyenbaothaibinh@gmail.com
mailto:hapht74@gmail.com
mailto:hapht74@gmail.com
mailto:viethungqb1989@gmail.com
mailto:viethungqb1989@gmail.com
mailto:viethungqb1989@gmail.com
mailto:phamvuhoan1984@gmail.com
mailto:phamvuhoan1984@gmail.com
mailto:phamvuhoan1984@gmail.com
mailto:nguyendu@gmail.com
mailto:nguyendu@gmail.com
mailto:quanghan135@gmail.com
mailto:quanghan135@gmail.com
mailto:trunghieu.haui@gmail.com
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

119 GSXD

H24.17-

260320-

170032

Vũ Việt 

Cường
08/06/1977

2B ngách 324/10 

Thụy Khuê, Bưởi, 

Tây Hồ, Hà Nội

03407700567

6

09845532

05

conga3ad@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 18

Cty CP TVTK 

công trình xây 

dựng Hải Phòng

Cấp 

mới
24/6/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

120 GSXD

H24.17-

260320-

170035

Bùi Ngọc 

Thành
30/03/1977

Phú Xuyeen, Phú 

Châu, ba Vì, Hà Nội

00107700878

7

09480413

86

ngocthanhngo

c1977@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu - hầm

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 19

Cty CP tư vấn 

xây dựng và kinh 

doanh thương 

mại B&T

Cấp 

mới
16/9/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

GTVT 

Hà Nội

121 GSXD

H24.17-

260320-

170040

Nguyễn Hữu 

Khánh
20/03/1989

CH 2216 HH3B 

Linh Đàm, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, 

Hà Nội

03808900195

5

09376599

89

xaydungkhan

hthanh9989@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15

Cty TNHH đầu 

tư xây dựng sản 

xuất và thương 

mại Chiến Thắng

Cấp 

mới
10/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

122 TKĐB

H24.17-

260320-

170052

Lê Thanh 

Long
22/7/1989

Thôn Thanh Ấm, 

Thị trấn Vân Đình, 

Ứng Hòa, Hà Nội

00108904380

4

03965724

08

lethanhlongdo

s48@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 14
Cty CP tư vấn 

xây dựng A2Z

Cấp 

mới
10/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

GTVT

123 ĐGXD

H24.17-

260320-

170054

Đào Xuân 

Việt
13/10/1999

Phấn Dũng, phường 

Hưng Đạo, tp Hải 

Phòng

03109901522

9

09429603

88

vietbeohp131

099@gmail.c

om

Thạc sĩ Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng, kỹ sư 

kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Định giá xây 

dựng
III HAP 04

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình DD&CN 

Hải Phòng

Cấp 

mới
09/10/2024

Bộ Công 

An

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải 

Việt Nam

124 ĐGXD

H24.17-

260320-

170055

Nguyễn 

Ngọc Long
28/10/1975

Số 77 Hồ Sen, 

phường Lê Chân, tp 

Hải Phòng

03107500968

7

09881201

79

longbql1102

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình dân 

dụng và công 

nghiệp

Định giá xây 

dựng
III HAP 07

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình DD&CN 

Hải Phòng

Cấp 

mới
20/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải 

Việt Nam

125 GSXD

H24.17-

260320-

170056

Hà Phi Long 17/6/1989
Xã Tuệ Tĩnh, Tp 

Hải Phòng

03008901249

4

09847511

78

Haiphilong.0

8dl@gmail.co

m

Kỹ sư hạ tầng 

Đô thị

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 13

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình DD&CN 

Hải Phòng

Cấp 

mới
08/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

126 TKĐB

H24.17-

260320-

170058

Nguyễn 

Xuân Huân
30/12/1988

181c Chương 

Dương, phường Tân 

Hưng, tp Hải Phòng

03009800631

5

09433717

80

huan181c@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 05

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình DD&CN 

Hải Phòng

Cấp 

mới
01/4/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 05
Cấp 

mới

127 ĐGXD

H24.17-

260320-

170059

Nguyễn Văn 

Kiên
11/5/1981

81/900 Tôn Đức 

Thắng, Sở Dầu, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

03108100110

1

09148662

73

kiendatcang

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình dân 

dụng và công 

nghiệp

Định giá xây 

dựng
III HAP 06

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình DD&CN 

Hải Phòng

Cấp 

mới
13/01/2025

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Quản lý 

và Công 

nghệ HP

mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:ngocthanhngoc1977@gmail.com
mailto:ngocthanhngoc1977@gmail.com
mailto:ngocthanhngoc1977@gmail.com
mailto:xaydungkhanhthanh9989@gmail.com
mailto:xaydungkhanhthanh9989@gmail.com
mailto:xaydungkhanhthanh9989@gmail.com
mailto:lethanhlongdos48@gmail.com
mailto:lethanhlongdos48@gmail.com
mailto:lethanhlongdos48@gmail.com
mailto:vietbeohp131099@gmail.com
mailto:vietbeohp131099@gmail.com
mailto:vietbeohp131099@gmail.com
mailto:longbql1102@gmail.com
mailto:longbql1102@gmail.com
mailto:Haiphilong.08dl@gmail.com
mailto:Haiphilong.08dl@gmail.com
mailto:Haiphilong.08dl@gmail.com
mailto:huan181c@gmail.com
mailto:huan181c@gmail.com
mailto:kiendatcang@gmail.com
mailto:kiendatcang@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

128 GSXD

H24.17-

260320-

170061

Nguyễn 

Thành Công
16/8/1993

Thôn 1, Vĩnh Tiến, 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

03109300518

5

08862886

93

Ncongx93@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 09

Cty Cp tư vấn 

đầu tư và xây 

dựng DAC

Cấp 

mới
29/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Vừa 

làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

129 QLDA

H24.17-

260320-

170064

Nguyễn Đức 

Thọ
11/03/1979

Thôn Nam Bình, 

An hưng, An 

Dương, Hải Phòng

00107901475

8

03762388

88

nguyenductho

866@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

I HAP 24
Cty CP xây dựng 

FLC FAROS

Cấp 

mới
23/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

130 ĐGXD

H24.17-

260320-

170068

Lê Đỗ Kiên 26/02/1986

Số nhà 220, phố 

Đoàn Kết, phường 

Hải Dương, tp Hải 

Phòng

03008601295

9

09720562

19

kienlicogi86

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Định giá xây 

dựng
III HAP 18

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình DD&CN 

Hải Phòng

Cấp 

mới
02/3/2026

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

131 GSXD

H24.17-

260320-

170069

Nguyễn Viết 

Thế
02/11/1974

TDP 2 Mễ Trì Hạ, 

phường Từ Liêm, 

Tp Hà Nội

00107400673

9

09864164

68

nvtnnb.2006

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 28
Cty CP tư vấn 

GTVT

Cấp 

mới
28/3/2025

Bộ Công 

An

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

132 GSXD

H24.17-

260322-

170003

Thái Xuân 

Sơn
27/7/1977

19T5 CC TNT Kiến 

Hưng, Hà Đông, Hà 

Nội

01107701881

2

09836611

42

sontx727@g

mail.com
Kiến trúc sư

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 25

Cty CP tư vấn 

đầu tư xây dựng 

Thăng Long

Cấp 

mới
25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

133 GSXD

H24.17-

260321-

170008

Trần Thế 

Vinh
20/7/1984

P1001-Đnl, Tòa 2A 

Vinaconex 7 Phú 

Diễn, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

03608401058

0

09065999

60

vinhnahbt@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình- xây 

dựng dân dụng 

và công nghệ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 19

Cty CP 

CONINCO Công 

nghệ xây dựng 

và Môi trường

Cấp 

mới
21/8/2024

Bộ Công 

An

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập 

Phương 

Đông

134 GSLĐ

H24.17-

260321-

170006

Nguyễn Văn 

Tiệp
02/11/1983

Tổ 11, Lĩnh Nam, 

Hoàng Mai, Hà Nội

03008300650

5

09423788

33

tiepmepf@g

mail.com

Kỹ sư điện, tự 

động hóa XNCN

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 17

Cty TNHH Cơ 

điện Phước Phát 

Đạt

Cấp 

mới
06/01/2025

Bộ Công 

An

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật 

công 

nghiệp

135 GSXD

H24.17-

260323-

170021

Nguyễn Văn 

Thành
16/11/1982

Thôn Cựu Tự, Ngọc 

Xá, Quế Võ, Bắc 

Ninh

02708200603

6

09672496

66

Nguyenthanh

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 18
Cty CP xây lắp 

Hải Long

Cấp 

mới
19/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

136 GSXD

H24.17-

260323-

170026

Vũ Quang 

Thuận
05/03/1970

Thôn Phú Ninh, xã 

Gia Bình, tỉnh Bắc 

Ninh

02707000284

6

09120341

50

vuthuanct@g

mail.com

Kỹ sư thủy lợi 

ngành công 

trình thủy  lợi

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 21

Cty TNHH xây 

dựng 368 Bắc 

Ninh

Cấp 

mới
21/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Thủy Lợi

137 GSXD

H24.17-

260323-

170035

Nguyễn 

Hồng Anh
29/9/1980

P306 lô A2-C 

Rainbow Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

03108000325

2

09162811

99

anh.ksxd299

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 22

Cty CP quản lý 

đầu tư và phát 

triển

Cấp 

mới
01/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

138 GSXD

H24.17-

260323-

170049

Lê Văn Du 14/3/1980

Thôn Phú Văn, Phú 

Điền, Nam Sách, 

Hải Dương

03008001873

1

09790282

06

Levandu0580

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình ngầm 

và mỏ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 24

Cty CP tư vấn 

thiết kế và xây 

dựng Á Âu

Cấp 

mới
05/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

139 GSXD

H24.17-

260323-

170057

Vũ Đình 

Long
28/12/1975

Số 21 Trại Lẻ, 

phường Lê Chân, 

Tp Hải Phòng

03107501114

8

09060455

58

vudinhlongcd

f@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 25

Cty CP TVTK và 

xây dựng Thái 

Sơn

Cấp 

mới
23/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Tại 

Chức

ĐH Sư 

phạm 

Hải 

Phòng

mailto:Ncongx93@gmail.com
mailto:Ncongx93@gmail.com
mailto:nguyenductho866@gmail.com
mailto:nguyenductho866@gmail.com
mailto:nguyenductho866@gmail.com
mailto:kienlicogi86@gmail.com
mailto:kienlicogi86@gmail.com
mailto:nvtnnb.2006@gmail.com
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mailto:sontx727@gmail.com
mailto:sontx727@gmail.com
mailto:vinhnahbt@gmail.com
mailto:vinhnahbt@gmail.com
mailto:tiepmepf@gmail.com
mailto:tiepmepf@gmail.com
mailto:Nguyenthanh@gmail.com
mailto:Nguyenthanh@gmail.com
mailto:vuthuanct@gmail.com
mailto:vuthuanct@gmail.com
mailto:anh.ksxd299@gmail.com
mailto:anh.ksxd299@gmail.com
mailto:Levandu0580@gmail.com
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

140 KSĐH

H24.17-

260323-

170058

Trần Văn 

Thắng
06/04/1987

Thủy Triều, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

03108701118

5

09756568

26

Tranvanthang

6486@gmail.

com

Kỹ sư trắc địa 

mỏ- Công trình

Khảo sát Địa 

hình
II HAP 16

Cty CP TVTK và 

xây dựng Thái 

Sơn

Cấp 

mới
20/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

141 GSXD

H24.17-

260323-

170061

Nguyễn 

Trường 

Chinh

14/02/1987

6B ngách 77 ngõ 

Trại Cả, Trương 

Định, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

03508700635

2

03765503

66

nguyentruong

chinh1402198

7@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

địa chất

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 13
Cty TNHH kiến 

trúc Hải Phòng

Cấp 

mới
27/12/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

QLDA

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

III HAP 14
Cấp 

mới

142 GSXD

H24.17-

260323-

170071

Cao Đức 

Tuấn
10/8/1989

Số 63D, tổ 19, 

Tương Mai, Hoàng 

Mai, Hà Nội

02608900412

0

09098896

98

Ductuan07x5

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 14

Cty CP tư vấn 

quản lý chất 

lượng đầu tiên

Cấp 

mới
04/06/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

143 ĐGXD

H24.17-

260323-

170038

Vũ Đức 

Cương
22/5/1994

Số 33 An Đà Nội 1, 

phường Gia Viên, 

Tp Hải Phòng

03109400076

4

09863039

34

vuduccuong3

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Định giá xây 

dựng
III HAP 08

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình DD&CN 

Hải Phòng

Cấp 

mới
09/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

144 ĐGXD

H24.17-

260324-

170007

Trần Ngọc 

Lân
18/5/1970

11/522 Ngô Gia Tự, 

phường Hải An, tp 

Hải Phòng

03407001055

8

09836233

35

tranlanqlda18

05@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

công trình dân 

dụng và công 

nghiệp

Định giá xây 

dựng
III HAP 28

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình DD&CN 

Hải Phòng

Cấp 

mới
07/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

145 GSXD

H24.17-

260324-

170029

Trần Anh 

Tuấn
04/12/1982

48 đường 32, Phước 

Long B, tp Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh

03008201686

0

09883364

68

tuantranxdbk

1982@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13
Cty CP tập đoàn 

Investcorp

Cấp 

mới
25/6/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Quốc 

Gia TP 

HCM, 

ĐH 

Bách 

khoa

146 GSLĐ

H24.17-

260324-

170040

Nguyễn 

Hồng Sơn
25/04/1984

Lãnh Thượng 1, 

Đông Phú, Quế 

Sơn, Quảng Nam

04908400809

2

09347888

78

hongsongs@g

mail.com

Kỹ sư Điện - 

điện tử

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 15

Cty TNHH 

Sungdo eng 

VietNam

Cấp 

mới
06/8/2024

Bộ Công 

An

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Quốc 

Gia TP 

HCM, 

ĐH 

Bách 

khoa

147 TKQH

H24.17-

260324-

170039

Lương Thị 

Thương
05/11/1997

Khối 7 Trường Thi, 

tp Vinh, Nghệ An

04019701842

6

09498104

50

luongthithuon

g.kts@gmail.

com

Kiến trúc sư 

Quy hoạch vùng 

và Đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây 

dựng

II HAP 05

Cty CP tư vấn đô 

thị và đầu tư phát 

triển hạ tầng

Cấp 

mới
12/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

148 GSXD

H24.17-

260324-

170051

Lê Xuân Đức 19/11/1986

Thôn Phú Yên, 

Đông Nam, Đông 

Sơn, Thanh Hóa

03808600534

3

09727975

57

lethom1990g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Cty TNHH tư 

vấn quản lý dự 

án Mặt Trời

Cấp 

mới
01/11/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Công 

nghệ TP 

HCM

mailto:Tranvanthang6486@gmail.com
mailto:Tranvanthang6486@gmail.com
mailto:Tranvanthang6486@gmail.com
mailto:nguyentruongchinh14021987@gmail.com
mailto:nguyentruongchinh14021987@gmail.com
mailto:nguyentruongchinh14021987@gmail.com
mailto:Ductuan07x5@gmail.com
mailto:Ductuan07x5@gmail.com
mailto:vuduccuong3@gmail.com
mailto:vuduccuong3@gmail.com
mailto:tranlanqlda1805@gmail.com
mailto:tranlanqlda1805@gmail.com
mailto:tranlanqlda1805@gmail.com
mailto:tuantranxdbk1982@gmail.com
mailto:tuantranxdbk1982@gmail.com
mailto:tuantranxdbk1982@gmail.com
mailto:hongsongs@gmail.com
mailto:hongsongs@gmail.com
mailto:luongthithuong.kts@gmail.com
mailto:luongthithuong.kts@gmail.com
mailto:luongthithuong.kts@gmail.com


Số TT
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Mã hồ sơ Họ và tên
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DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email
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môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
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Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

149 GSXD

H24.17-

260324-

170055

Nguyễn Văn 

Bằng
25/12/1991

9A/33 Bình Kiều 1, 

Đông Hải 2, Hải 

An, Hải Phòng

03109101651

0

09739346

28

vanbangciic

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng- xây dựng 

dân dụng và 

công nghệ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 11

Cty TNHH xây 

dựng công trình 

D.P Việt Nam

Cấp 

mới
07/4/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải 

Việt Nam

150
TKCĐ

N

H24.17-

260324-

170058

Nguyễn Thị 

Tươi
22/7/1981

Số 114 lô 20B khu 

ĐTM ngã 5 sân bay 

Cát Bi, phường Gia 

Viên, Tp Hải Phòng

03118100152

1

09888989

54

minhtuoi.82

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng, 

ngành cấp thoát 

nước và môi 

trường nước 

Thiết kế cơ - 

điện công 

trình - Hệ 

thống cấp - 

thoát nước 

công trình

II HAP 22

Cty CP tư vấn 

thiết kế và đầu tư 

xây dựng Lê 

Chân

Cấp 

mới
26/7/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

151 GSXD

H24.17-

260324-

170060

Nguyễn Văn 

Nam
13/6/1972

TDP CK Yên Viên, 

Yên Viên, Gia Lâm, 

HÀ Nội

02407200023

0

09216259

05

nguyennam@

gmail.com

Kỹ sư - Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Cty CP xây dựng 

và thương mại 

Thành Ngân

Cấp 

mới
14/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Lương 

Thế Vinh

152 GSXD

H24.17-

260324-

170068

Phạm Hải 

Bình
23/9/1978

Núi Đèo, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

03107800338

9

09890574

36

nguyennam@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 24
Cty TNHH xây 

dựng Hoàng Lộc

Cấp 

mới
05/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

153
TKCT

N

H24.17-

260324-

170071

Nguyễn 

Phương Thảo
28/8/1983

CH805 ĐN1 Hanoi 

Centerpoint, số 27 

Lê Văn Lương, p 

Nhân Chính, Q 

Thanh Xuân, Hà Nội

04018300036

6

09842030

73

phuongthao.v

ncc@gmail.c

om

Kỹ sư môi 

trường đô thị và 

khu công nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Cấp 

nước - thoát 

nước

I HAP 15
Cty cổ phần 

INNO

Cấp 

mới
22/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

154 TKQH

H24.17-

260324-

170076

Dương 

Khang Kiều 

Bùi

09/5/1994

Tổ dân phố 9, 

phường Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Trị

04409400972

1

09757816

83

Khangkieu.kt

s@gmail.com

Kiến trúc sư 

Quy hoạch vùng 

và Đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây 

dựng

I HAP 08

Cty CP phát triển 

Thiên đường Đô 

thị

Cấp 

mới
27/62021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

155 GSXD

H24.17-

260324-

170080

Trần Văn 

Chức
26/6/1974

Ly Câu, Tân Viên, 

An Lão, Hải Phòng

03107408816

1

09835584

47

Chucxaydung

123@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 21

Cty CP TVTK 

công trình xây 

dựng Hải Phòng

Cấp 

mới
24/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Tại 

Chức

ĐH Hải 

Phòng

156 GSXD

H24.17-

260324-

170081

Nguyễn Duy 

Nhật
28/6/1982

Cổ Điển, Hải Bối, 

Đông Anh, Hà Nội

00108202936

0

09322392

99

nguyenduynh

at2n@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 21

Cty CP TVTK 

công trình xây 

dựng Hải Phòng

Cấp 

mới
25/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Quốc 

Gia TP 

HCM, 

ĐH 

Bách 

khoa

157 GSXD

H24.17-

260324-

170082

Ngô Quang 

Thắng
19/05/1989

Tổ dân phố 2, Hưng 

Đạo, Dương Kinh, 

Hải Phòng

 

03108900113

5

09342927

29

thangngo190

5@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu – đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 14

Công ty Cổ Phần 

TVTK Công 

trình xây dựng 

Hải Phòng

Cấp 

mới
28/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

158 GSXD

H24.17-

260324-

170084

Phạm Quốc 

Bảo
29/09/1997

47A/299 Bùi Thị Từ 

Nhiên, Đông Hải 1, 

Hải An, Hải Phòng

03107700119

6

09890947

36

Phamquocbao

1977@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 25

Công ty cổ phần 

tư vấn và xây 

dựng Hải Phòng

Cấp 

mới
17/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

mailto:vanbangciic@gmail.com
mailto:vanbangciic@gmail.com
mailto:minhtuoi.82@gmail.com
mailto:minhtuoi.82@gmail.com
mailto:nguyennam@gmail.com
mailto:nguyennam@gmail.com
mailto:nguyennam@gmail.com
mailto:nguyennam@gmail.com
mailto:phuongthao.vncc@gmail.com
mailto:phuongthao.vncc@gmail.com
mailto:phuongthao.vncc@gmail.com
mailto:Khangkieu.kts@gmail.com
mailto:Khangkieu.kts@gmail.com
mailto:Chucxaydung123@gmail.com
mailto:Chucxaydung123@gmail.com
mailto:Chucxaydung123@gmail.com
mailto:nguyenduynhat2n@gmail.com
mailto:nguyenduynhat2n@gmail.com
mailto:nguyenduynhat2n@gmail.com
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Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

159 GSXD

H24.17-

260324-

170085; 

H24.17-

260326-

170031

Đồng Minh 

Hiếu
02/01/1999

99 Vọng Hải, P. 

Hưng Đạo, TP Hải 

Phòng

03109900038

4

03355510

72

dongminhhie

u2199@gmail

.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 04

Công ty TNHH 

Kiến Trúc Hải 

Phòng 

Cấp 

mới
11/01/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

160 TKKC

H24.17-

260324-

170086

Trương 

Quốc Đạt
30/01/1989

188/28/6 Nguyễn 

Súy, Tân Quý, Tân 

Phú, TP.Hồ Chí 

Minh

07908903860

2

09771704

18

tqd@bmbstee

l.com.vn

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 12

Công ty cổ phần 

phụ kiện và Nhà 

Thép Nhất

Cấp 

mới
16/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Công 

nghệ Sài 

Gòn

161
TKCĐ

N

H24.17-

260324-

170063

Nguyễn Thị 

Hằng
22/09/1993

Cụm 1, Liên Hà, 

Đan Phượng, Hà 

Nội

00119302153

3

03968934

85

nguyenhang.n

uce56@gmail

.com

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Thiết kế cơ - 

điện công 

trình - Hệ 

thống cấp - 

thoát nước 

công trình

II HAP 10
Công ty Cổ phần 

Tư vấn Archivina

Cấp 

mới
10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

162 GSXD

H24.17-

260325-

170005

Nguyễn 

Trọng Vịnh
12/10/1983

Thôn 3 - Quỳnh 

Diễn, xã Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An

04008303494

4

09481633

88

trongvinh432

1@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

thuỷ lợi - thuỷ 

điện

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 16

Công ty cổ phần 

xây dựng và phát 

triển nông thôn 

10

Cấp 

mới
16/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Đà 

Nẵng - 

ĐH 

Bách 

Khoa

163 GSXD

H24.17-

260325-

170007

Nguyễn 

Xuân Khởi
23/01/1979

Thôn Thống Nhất, 

Yên Mỹ, Lạng 

Giang, Bắc Giang

03007900865

1

09873418

69

hunbilliondoll

ars@gmail.co

m

Kỹ sư Bảo đảm 

an toàn đường 

thuỷ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 23

Công ty cổ phần 

đầu tư và tư vấn 

thiết kế số Một

Cấp 

mới
10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải

164 GSXD

H24.17-

260325-

170009

Ninh Văn 

Tiến
24/06/1977

Ninh Xá Hạ, Yên 

Ninh, Ý Yên, Nam 

Định

03607702001

0

09861456

94

Tienninhvan

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu – Đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 26

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

công trình Giao 

thông 2

Cấp 

mới
02/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

165 TKCĐ

H24.17-

260325-

170027

Phạm Văn 

Ân
06/10/1988

Phố Kim Đằng, 

Lam Sơn, TP. Hưng 

Yên, Hưng Yên

03308800263

3

03452088

33

anpv1988@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện

Thiết kế cơ - 

điện công 

trình - Hệ 

thống điện

I HAP 13

Công ty TNHH 

tư vấn đầu tư 

điện 1

Cấp 

mới
26/02/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa HN

166 TKKC

H24.17-

260325-

170029

Lê Hữu 

Thành
19/03/1985

16/15 Hồ Bá Phấn, 

Kp 7, Phước Long 

A, Tp. Thủ Đức, 

Tp. HCM

05408500010

8

09024085

67

lethanhsteel@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

- Xây dựng dân 

dụng & công 

nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 17

Công ty Cổ phần 

Thiết kế Xây 

dựng S&K

Cấp 

mới
31/03/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc TP. 

HCM

167 GSXD

H24.17-

260325-

170030

Nguyễn Thị 

Ngọc
17/10/1996

Công ty TNHH Tư 

vấn Kiến trúc và 

Xây dựng ADI

03519600850

4

03277783

77

ngocnguyen.h

au21@gmail.

com

Kiến trúc sư - 

Quy hoạch 

Vùng và Đô thị

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 07

Công ty TNHH 

Tư vấn Kiến trúc 

và Xây dựng ADI

Cấp 

mới
09/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 07

Cấp 

mới

168 GSLĐ

H24.17-

260325-

170031

Đoàn Khắc 

Hữu
19/05/1968

Công ty CP Tư vấn 

đầu tư và Thiết kế 

Xây dựng SH Hà 

Nội

03606800803

0

09838845

99

Doankhachuu

@gmail.com

Kỹ sư Hệ thống 

Điện

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

II HAP 25

Công ty CP Tư 

vấn đầu tư và 

Thiết kế Xây 

dựng SH Hà Nội

Cấp 

mới
10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Tại 

chức

ĐH 

Bách 

khoa HN
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(Theo 

đơn)
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Nơi cấp 

CMT/Thẻ 
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Quốc 
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tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

169 GSXD

H24.17-

260325-

170032

Trần Văn 

Đức
13/03/1996

Tổ 2 Quế, Kim 

Bảng, Hà Nam

03509600199

3

09710829

61

ductv1303@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 07

Công ty TNHH 

Tư vấn Kiến trúc 

và Xây dựng ADI

Cấp 

mới
04/04/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

III HAP 07
Cấp 

mới

170 ĐGXD

H24.17-

260325-

170038

Nguyễn Thị 

Thảo
06/10/1987

408 K7 TT Bách 

Khoa, Bách Khoa, 

Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

03618702469

2

09032879

87

nguyenthao45

88@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

cầu - đường

Định giá xây 

dựng
I HAP 14

Công ty Tư vấn 

kiến trúc và xây 

dựng Á Đông

Cấp 

mới
28/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

171 GSXD

H24.17-

260325-

170039

Phạm Văn 

Tữ
01/11/1981

Hưng Phát, Nam 

Hoa, Nam Trực, 

Nam Định

03608101736

1

09821272

37

tupv.pecc4@

gmail.com

Kỹ sư Thuỷ lợi - 

Công trình thuỷ 

điện

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 21

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây 

dựng Việt Thanh

Cấp 

mới
24/11/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

172 GSLĐ

H24.17-

260325-

170040

Trần Ngọc 

Toản
10/01/1986

Tổ 11, Gia Sàng, 

Thái Nguyên 

01908601077

8

09678101

86

110xmhp@g

mail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 16

Công ty Cổ phần 

phát triển hạ tầng 

ECAS.

Cấp 

mới
09/01/2026

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật 

Công 

nghiệp

173 TKQH

H24.17-

260325-

170041

Nguyễn Thị 

Hồng Thắm
23/03/1984

Tổ dân phố Đông, 

phường Hạp Lĩnh, 

tỉnh Bắc Ninh

02718401366

5

09794432

34

bichly178@g

mail.com
Kiến trúc sư 

Thiết kế Quy 

hoạch xây 

dựng

I HAP 15

Công ty cổ phần 

Tư vấn xây dựng 

và Quy hoạch đô 

thị 

Cấp 

mới
02/04/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

174 GSLĐ

H24.17-

260325-

170043

Lê Hồng 

Chương
14/07/1970

34B6 Ngách 187/2, 

Ngõ 187, Phố M/D, 

Tổ 11, M/Dịch,CG, 

Hà Nội

03407000904

3

09631087

46

Hongchuong

@gmail.com

Kỹ sư - Hệ 

thống Điện

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III HAP 22

Công ty CP Tư 

vấn đầu tư và 

Thiết kế Xây 

dựng SH Hà Nội

Cấp 

mới
21/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa HN

175 TKKC

H24.17-

260325-

170046

Nguyễn Văn 

Linh
16/09/1996

Thôn Đông Quách, 

Nam Tiền Hải, 

Hưng Yên

03409600552

6

09644829

24

linhnv431@w

ru.vn

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

II HAP 07

Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng, 

Môi Trường và 

Hạ tầng Kỹ thuật 

Việt Nam 

Cấp 

mới
09/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

176 GSXD

H24.17-

260325-

170051

Trần Ngọc 

Tuyên
08/11/1982

P1604-HH4A-Linh 

Đàm-Hoàng Liệt – 

Hoàng Mai- Hà Nội

03508200336

3

09157678

28

tuyenhn08118

2@gmail.com
Kỹ sư Thuỷ lợi 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 16
Liên Danh tư vấn 

CS03

Cấp 

mới
24/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

177 TKKC

H24.17-

260325-

170055

Nguyễn 

Ngọc Khánh
23/12/1995

Xóm 4, thôn Bạch 

Đa, xã An Phú, 

Thành phố Hải 

Phòng

03009500661

2

09726012

95

nhonhungnga

ytuoidep@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

III HAP 05
Chưa có đơn vị 

công tác

Cấp 

mới
16/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

178 GSXD

H24.17-

260325-

170037

Nguyễn Ánh 

Dương
18/06/1984

570 Bạch Đằng, 

Hồng Hà, Hà Nội

03508401497

0

08895576

66

anhduong186

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

- Xây dựng dân 

dụng & công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 17

Công ty CP 

TEXO tư vấn và 

đầu tư

Cấp 

mới
20/07/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

mailto:nhonhungngaytuoidep@gmail.com
mailto:nhonhungngaytuoidep@gmail.com
mailto:nhonhungngaytuoidep@gmail.com
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Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

179 GSXD

H24.17-

260326-

170009

Nguyễn Văn 

Sơn
08/08/1988

Thôn Văn Ông 

Đông, Xã Bắc Đông 

Quan, Tỉnh Hưng 

Yên

03408800704

2

09713135

18

vansonltt@g

mail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 17

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư và 

Phát triển Topaz 

PM Việt Nam

Cấp 

mới
13/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

180 GSXD

H24.17-

260326-

170011

Trịnh Phúc 

Duyên
18/03/1986

Tổ 29 Bồ Đề, Hà 

Nội

03108601379

5

09730879

90

trinhphucduye

n@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 15

Công ty TNHH 

MTV đầu tư 

thương mại Yến 

Nhung

Cấp 

mới
23/02/2026

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

181 KSĐH

H24.17-

260326-

170018

Phạm Văn 

Xăm
20/03/1988

Thôn Cốc, Phú 

Châu, Đông Hưng, 

Thái Bình

03408800079

4

09835777

88

ksxam88@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

Trắc Địa - Bản 

đồ

Khảo sát Địa 

hình
I HAP 12

Công TY TNHH 

Đầu Tư và 

Thương Mại 

HHA Việt Nam

Cấp 

mới
07/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

182 TKKC

H24.17-

260326-

170022

Chu Văn Huy 27/12/1988

Khu Hòa Đình, Võ 

Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

02708800693

6

03989896

89

mrhuyvnn@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

III HAP 11

Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng, 

Môi Trường và 

Hạ tầng Kỹ thuật 

Việt Nam 

Cấp 

mới
08/05/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 11
Cấp 

mới

QLDA

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

III HAP 11
Cấp 

mới

183 GSXD

H24.17-

260326-

170028

Nguyễn 

Quang Thịnh
19/10/1990

1/161 Thiên Lôi, 

Vĩnh Niệm, Lê 

Chân, Hải Phòng

03109000538

9

09633324

16

thinhngquang

@gmial.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 12
Công ty TNHH 

Fujita Việt Nam

Cấp 

mới
10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

184 GSXD

H24.17-

260326-

170033

Vũ Viết 

Công
12/09/1999

Xóm 8 Hải Long, 

Hải Hậu, Nam Định

03609900605

3

09810525

06

vietcong@gm

ail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

vật liệu xây 

dựng 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 03

Công ty TNHH 

đầu tư và xây 

dựng Nguyễn 

Sang

Cấp 

mới
19/09/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng HN

185 QLDA

H24.17-

260326-

170034

Phạm Viết 

Đại
02/12/1981

306 Tòa OXH1, 

Kiến Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội

04408100001

3

09675350

58

phamvietdai

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng Công 

nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

I HAP 20
Công ty cổ phần 

Vinhomes

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Tại 

chức

ĐH Kiến 

trúc HN

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 20
Cấp 

mới

186 GSXD

H24.17-

260326-

170035

Nguyễn 

Đình Tài
20/06/1986

Thôn Bắc Trị, 

Thạch Trị, Thạch 

Hà, Hà Tĩnh

04208600962

1

09796014

48

taindpcc1@g

mail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 13
Công ty Cổ phần 

PC1 Mỹ Đình

Cấp 

mới
26/06/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Trà 

Vinh

187 GSXD

H24.17-

260326-

170039

Trần Doãn 

Diệp
01/12/1982

KP Thắng Lợi, Thị 

trấn Tân Phú, Đồng 

Phú, Bình Phước

07008200237

6

09187514

18

Dieptran450

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15

Công ty Cổ phần 

Tư vấn và Đầu tư 

Bất động sản 

Việt Tín

Cấp 

mới
19/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Tôn 

Đức 

Thắng
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tạo 
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188 KSĐH

H24.17-

260326-

170043

Trịnh Công 

Cần
10/08/1979

Phường An Hải, TP 

Hải Phòng

03407902752

3

09868979

83

congcan1979

@gmail.com
Kỹ sư Địa chính

Khảo sát Địa 

hình
II HAP 22

Công ty tư vấn 

xây dựng đô thị 

Hải Phòng

Cấp 

mới
06/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

189 GSXD

H24.17-

260326-

170044

Trần Xuân 

Danh
26/10/1986

KV Kim Châu, 

Bình Định, An 

Nhơn, Bình Định

05208601537

4

09320965

39

xuandanh539

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Công ty Cổ phần 

Kết cấu thép 

ATAD

Cấp 

mới
06/08/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Duy 

Tân

190 GSXD

H24.17-

260326-

170047

Phan Bá 

Chung
24/10/1978

03 Trịnh Tạc 

,phường Đông Vệ, 

thành phố Thanh 

Hóa ,tỉnh Thanh 

Hóa

03807801243

1

09887350

94

chungpb@su

ngroup.com.v

n

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 19
Công ty TNHH 

SUNEC

Cấp 

mới
15/03/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

Khoa - 

ĐH Đà 

Nẵng

191 TKQH

H24.17-

260326-

170048

Lưu Thu Ngà 24/09/1999

A35 Khu Đồng 

Dưa, Hà Cầu, Hà 

Đông, Hà Nội

00119901010

2

03674561

94

Nguyennien7

08@gmail.co

m

Kiến trúc sư 

Quy hoạch vùng 

và đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây 

dựng

III HAP 04

Công ty CP đầu 

tư vầ tư vấn 

Golden land Việt 

Nam

Cấp 

mới
04/12/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

192 QLDA

H24.17-

260326-

170052

Nguyễn Thị 

Hoa
11/03/1991

TDP Trụ Thượng, 

phường Lê Đại 

Hành, thành phố 

Hải Phòng

03019100331

3

09626986

11

hoanguyen59

57@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

III HAP 03

Công ty TNHH 

Quang Minh 

TMT

Cấp 

mới
13/05/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

193 QLDA

H24.17-

260326-

170051

Lưu Mạnh 

Trường
02/09/1975

210 H3, CC Chu 

Văn An, đường số 

5, Phường Bình 

Thạnh, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

03807501906

0

09145958

65

truonganh29

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thủy

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

I HAP 22

Công ty TNHH 

Bureau Veritas 

Việt Nam

Cấp 

mới
01/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải 

TP. HCM

194 GSXD

H24.17-

260326-

170053

Lê Đức Anh 25/09/1993

Nha Xá, Mộc Nam, 

Thị xã Duy Tiên, 

Hà Nam

03509300417

0

09844564

23

leanh4293@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 10
Công ty Cổ Phần 

Xây lắp Hải Long

Cấp 

mới
17/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Phương 

Đông

195 GSLĐ

H24.17-

260326-

170054

Đỗ Văn Hiệp 12/09/1979
Tổ 19, Bồ Đề, Hà 

Nội

03607900028

7

09834864

86

dovanhiep040

583@gmail.c

om

Kỹ sư Điện tử - 

Viễn thông

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 23

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Kinh 

doanh và Phát 

triển Hạ tầng 

KCN Phúc Hà

Cấp 

mới
21/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Mở 

Hà Nội

196 GSXD

H24.17-

260326-

170056

Ngô Thành 

Công
23/03/1985

Tổ dân phố bao 

Trình, Diêm Điền, 

Thái Thuỵ, Thái 

Bình

03408501486

3

09775925

30

ngocong85@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

bờ biển

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 14

Công ty TNHH 

Tư vấn Kiến trúc 

và Xây dựng ADI

Cấp 

mới
19/03/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

KSĐH
Khảo sát Địa 

hình
III HAP 14

Cấp 

mới

197 GSXD

H24.17-

260326-

170061

Nguyễn 

Mộng Điệp
05/05/1987

Xuân Bắc, Trường 

Xuân, Tp Tam Kỳ, 

Quảng Nam

04908700667

3

03624189

29

tadadanang79

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12
Công ty TNHH 

MEGA ASSETS

Cấp 

mới
27/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa, 

ĐH Đà 

Nẵng

198 GSLĐ

H24.17-

260326-

170063

Vũ Hoàng 

Gia
23/11/1994

Bản Tổn Vương, 

Phúc Khánh, Bảo 

Yên, Lào Cai

01009400014

5

03628023

93

vuhoanggia23

94@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 09

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

VINASEAN

Cấp 

mới
25/03/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

mailto:xuandanh539@gmail.com
mailto:xuandanh539@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

199 TKKC

H24.17-

260326-

170071

Vũ Văn Tân 28/10/1981

Số 3/408 Lê Thánh 

Tông, Vạn Mỹ, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

03108102688

2

09061594

56

tan.vuvan81

@gmail.com

Kỹ sư Công 

trình thủy

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 20

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

Việt Á

Cấp 

mới
05/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải

200 TKQH

H24.17-

260326-

170072

Nguyễn 

Thanh Tuấn
23/09/1989

Số 41, Thành Cổ, 

Khu 4, Vệ An, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

03008902195

9

09322825

55

hadofur@gm

ail.com

Kiến trúc sư - 

Kiến trúc công 

trình

Thiết kế Quy 

hoạch xây 

dựng

III HAP 14

Công ty cổ phần 

Tư vấn xây dựng 

và Quy hoạch đô 

thị 

Cấp 

mới
10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Đà 

Nẵng

201
TKCĐ

N

H24.17-

260326-

170058

Trần Phú 02/09/1995
Hồng Phong, Vũ 

Thư, Thái Bình

03409500590

5

03739657

34

tranphuxd29

@gmail.com

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Thiết kế cơ - 

điện công 

trình - Hệ 

thống cấp - 

thoát nước 

công trình

III HAP 07

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế, 

quản lý dự án và 

phát triển công 

nghệ DMT

Cấp 

mới
19/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

TKCT

N

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Cấp 

nước - thoát 

nước

III HAP 07
Cấp 

mới

202 QLDA

H24.17-

260326-

170059

Đinh Nhật 

Minh
26/12/1987

Đội 2 Phố Văn 

Lâm, phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình

03708700996

3

09121780

78

dinhnhatminh

87@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dưng 

- Kinh tế xây 

dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

I HAP 14

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Onsen 

Fuji

Cấp 

mới
22/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

203 GSXD

H24.17-

260326-

170074

Phạm Văn 

Điệp
25/09/1983

xã Thanh Oai, thành 

phố Hà Nội

00108301657

8

09032547

99

Dieppv@cma

xx.com.vn

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12

Công ty cổ phần 

tư vấn quản lý dự 

án xây dựng 

CMAXX

Cấp 

mới
25/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Vừa 

làm 

vừa học

ĐH Kiến 

trúc HN

204 GSXD

H24.17-

260326-

170082

Phạm Quang 

Hoàn
05/08/1981

Phòng A505 trung 

cư Athena Xuân 

Phương tổ dân phố 

số 3 hèo thị, 

phường Xuân 

Phương, Hà nội

03008100521

9

09824066

40

hoanthanh.19

81hd@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 13

Công ty CP đầu 

tư và phát triển 

xây dựng Vạn 

Lộc

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Lương 

Thế Vinh

205 TKCĐ

H24.17-

260326-

170084

Trần Hoàng 

Quân
04/01/1999

28 ngách 294/4, 

Phường Ngọc Hà, 

thành phố Hà Nội

00109902896

0

09830412

74

tranhoangquy

65@gmail.co

m

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Thiết kế cơ - 

điện công 

trình - Hệ 

thống điện

III HAP 03

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế, 

quản lý dự án và 

phát triển công 

nghệ DMT

Cấp 

mới
17/01/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Điện 

lực

206 GSXD

H24.17-

260326-

170090

Trần Trọng 

Trung
25/12/1972

Xóm Mẫu Đơn, 

Hưng Lộc, Thành 

phố Vinh, Nghệ An

04207201666

1

09672496

66

Trantrongtrun

g72@gmail.c

om

Kỹ sư Xây dựng 

- Xây dựng cầu 

đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 30
Công ty Cổ Phần 

Xây lắp Hải Long

Cấp 

mới
27/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng HN

207 TKĐB

H24.17-

260326-

170085

Đỗ Việt 

Thắng
27/10/1998

Thôn A Mễ, Trang 

Bảo Xá, Quỳnh 

Phụ, Thái Bình

03409800689

2

03438998

20

vietthang2710

dhkt@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 05

Công ty Tư vấn 

kiến trúc và xây 

dựng Á Đông

Cấp 

mới
16/12/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN



Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

TKCT

N

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Cấp 

nước - thoát 

nước

III HAP 05
Cấp 

mới

208 GSXD

H24.17-

260326-

170086

Ngô Văn Hải 01/06/1983
Tổ 22, Ngọc Thuỵ, 

Long Biên, Hà Nội

03508300092

4

09862732

75

haicic.1683@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 18
Công ty cổ phần 

Vinhomes

Cấp 

mới
06/08/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Duy 

Tân

209 TKQH

H24.17-

260326-

170087

Nguyễn Tiến 

Hưng
15/07/1985

khu 4, Phường Vũ 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02408500079

4

09875678

23

tienhungarc85

5@gmail.com

Kiến trúc sư - 

Kiến trúc công 

trình

Thiết kế Quy 

hoạch xây 

dựng

II HAP 17

Công ty cổ phần 

Tư vấn xây dựng 

và Quy hoạch đô 

thị 

Cấp 

mới
18/07/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

210 TKQH

H24.17-

260327-

170004

Tằng Văn 

Nguyên
06/01/1983

Mãn Xá Tây, Hà 

Mãn, Thuận Thành, 

Bắc Ninh

02708301409

8

09834013

66

nguyenbnbk

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Quy 

hoạch xây 

dựng

III HAP 20

Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng, 

Môi Trường và 

Hạ tầng Kỹ thuật 

Việt Nam

Cấp 

mới
10/05/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

TKĐB

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 20
Cấp 

mới

211 GSLĐ

H24.17-

260327-

170007

Ngô Văn 

Thịnh
01/06/1975

14 Ngõ 179 Đội 

Cấn, Đội Cấn, Ba 

Đình, Hà Nội

03507500193

7

09791614

98

thinhngo2002

@gmail.com

Kỹ sư Tự động 

hóa xí nghiệp 

công nghiệp 

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

I HAP 19
Công ty Samsung 

C&T Việt Nam

Cấp 

mới
08/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa HN

212 GSXD

H24.17-

260327-

170009

Hoàng Văn 

Ngoạn
25/12/1979

Xóm 7 Nghĩa 

Trung, Nghĩa Hưng, 

Nam Định

03607902997

4

09723672

86

hoangngoann

d@gmail.com
Kỹ sư Thuỷ lợi 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 22

Công Ty Cổ 

Phần Tư vấn Đầu 

tư phát triển và 

xây dựng Hạ tầng

Cấp 

mới
06/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

213 GSLĐ

H24.17-

260327-

170010

Vũ Quang 

Cảnh
03/10/1981

TDP Ngọ Bạch 

Sam, Thị xã Mỹ 

Hào, Hưng Yên

03308100197

2

09872318

31

quangcanh.ep

u@gmail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III HAP 12

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

Điện 1

Cấp 

mới
22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy - 

Liên 

thông

ĐH Điện 

lực

214 GSXD

H24.17-

260327-

170015

Trần Quang 

Huy
02/10/1980

7/131 đường tô 

hiệu, phường lê 

chân, thành phố Hải 

Phòng

03108000869

5

09425327

86

tqhuyhp80@g

mail.com

Kỹ sư Bảo đảm 

an toàn đường 

thuỷ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 22

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng công 

trình DD&CN 

Hải Phòng

Cấp 

mới
28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải

215 GSXD

H24.17-

260327-

170017

Bùi Đức Hải 27/03/1984

Ngõ 93, Tổ 18, 

Trần Lãm, TP Thái 

Bình, Thái Bình

03408400180

8

09626500

78

duchai.tb273

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 16

Công ty cổ phần 

Đầu tư và phát 

triển Xây dựng 

Thăng Long

Cấp 

mới
17/05/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Vừa 

làm 

vừa học

ĐH Kiến 

trúc HN

216 GSXD

H24.17-

260327-

170024

Phạm Đức 

Thiện
29/07/1985

Tổ Trung Hưng, Vũ 

Thư, Hưng Yên

03408500805

8

09762335

86

thiencttk46@

gmail.com

Kỹ sư Công 

trình giao thông 

thủy

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 16

Công ty cổ phần 

Kiến trúc Đô thị 

Việt Nam

Cấp 

mới
29/07/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải



Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

QLDA

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

III HAP 16
Cấp 

mới

217 GSXD

H24.17-

260327-

170025

Lưu Công 

Danh
21/08/1985

Xóm Thanh Trì, 

Giao Ninh, Ninh 

Bình

03608502142

2

09121595

58

luucongdanh

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 16

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

ADA và cộng sự

Cấp 

mới
06/08/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Lương 

Thế Vinh

218 GSLĐ

H24.17-

260327-

170028

Nguyễn 

Đoàn Phong
10/02/1977

10/41/51 Phạm Tử 

Nghi, Vĩnh Niệm, 

Lê Chân, Hải Phòng

03107701429

6

09041217

47

phongnd@hp

u.edu.vn

Kỹ sư Thiết bị 

điện - Điện tử

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III HAP 27

Công ty Cổ phần 

Coninco Đầu tư 

phát triển hạ tầng 

và Tư vấn xây 

dựng

Cấp 

mới
28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa HN

219 GSXD

H24.17-

260327-

170032

Trần Huy 

Thắng
01/12/1987

Dự án khu nhà ở 

Kiến Hưng, Kiến 

Hưng, Hà Đông, Hà 

Nội

03008700181

1

09044041

62

tranhuythang

87@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

Đường hầm và 

Metro

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15

Công ty cổ phần 

Tư vấn thiết kế 

XDCT Giao 

thông Miền Bắc

Cấp 

mới
12/04/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

220 GSXD

H24.17-

260327-

170036

Phan Xuân 

Tân
10/10/1962

Khối 9, Lê Lợi, Tp 

Vinh, Nghệ An

04006202188

7

09121315

23

phantan62@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 24

Công ty Cổ phần 

tư vấn thiết kế 

xây dựng công 

trình giao thông 

Miền Bắc-Tedi 

North

Cấp 

mới
30/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Giao 

thông 

vận tải

221 GSXD

H24.17-

260327-

170041

Vũ Quốc Đạt 11/10/1989

Thôn Phú Hưng, 

Thiệu Long, Thiệu 

Hóa, Thanh Hóa

03808901467

7

09698045

86

maihang.mai.

948@gmail.c

om

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 13

Công ty TNHH 

tư vấn và xây lắp 

Toàn Cầu

Cấp 

mới
17/06/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải

QLDA

Quản lý dự án 

đầu tư xây 

dựng

III HAP 13
Cấp 

mới

222 KSĐH

H24.17-

260327-

170042

Vũ Hồng 

Phong
25/10/2026

20/121 Ngô Gia Tự, 

Phường Phú Yên, 

tỉnh Đắk Lắk

03007601275

2

09190432

39

tvxdsp@gmai

l.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Khảo sát Địa 

hình
II HAP 11

Cty TNHH tư 

vấn xây dựng 

S&P

Cấp 

mới
01/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi 

HN

GSLĐ

Giám sát công 

tác lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III HAP 11
Cấp 

mới

223 GSXD

H24.17-

260320-

170027

Vũ Văn Học 14/01/1980

Phú Ninh, thị trấn 

Gia Bình, Gia Bình, 

Bắc Ninh

02708000329

0

09654141

56

cvanhoc@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường bộ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 20

Công ty Cổ phần 

TVTK Công 

trình Xây dựng 

Hải Phòng

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chuyên 

 tu

ĐH Giao 

thông 

vận tải

224 TKKC

H24.17-

260312-

170052

Phạm 

Dương Giới
14/03/1980

Tổ 10 , Tân Thịnh, 

TP Thái Nguyên, 

Thái Nguyên

02608000581

8

09762458

68

gioitvxd@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & 

công nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công 

trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 18

Công ty cổ phần 

kiến trúc xây 

dựng VN ASEAN

Cấp 

mới
03/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Đông 

Đô



Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

225 GSXD

H24.17-

260312-

170055

Phan Việt 

Hùng
22/09/1979

Số 7, ngõ 629, Kim 

Mã, Ngọc Khánh, 

Ba Đình, Hà Nội

00107901498

7

09166012

51

phanviethung

79@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 20

Công ty Cổ phần 

tư vấn và đầu tư 

xây dựng An Phú 

Hưng

Cấp 

mới
10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam 

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải
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